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	Số: 3558/QĐ-UBND
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH
VỀ BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN “PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ ĐỘNG ĐẤT, SÓNG THẦN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 264/2006/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế báo tin động đất, cảnh báo sóng thần;

Căn cứ Quyết định số 78/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phòng, chống động đất, sóng thần;

Căn cứ Quyết định số 430/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Xây dựng hệ thống báo động trực canh cảnh báo sóng thần cho vùng có nguy cơ cao;

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 59/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn thành phố;

Căn cứ Quyết định số 5745/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 của thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 3523/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 của thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 81/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 5565/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Kế hoạch tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2193/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2012 của của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2012 của của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3058/TTr-TNMT-QLTN ngày 29 tháng 5 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Phương án phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả động đất, sóng thần trên địa bàn Thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn;
- Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư lệnh Quân khu 7;
- Trung tâm PCLB khu vực Miền Nam;
- Trung tâm Phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống
lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố ;
- TT Điều hành Chương trình chống ngập nước;
- Cơ quan báo, đài TP;
- VPUB: Các PVP ; các Phòng CV;
- Lưu:VT, (CNN-Tr) H.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Minh Trí


PHƯƠNG ÁN
PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ ĐỘNG ĐẤT, SÓNG THẦN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3558/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Phần I

MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU
I. SỰ CẦN THIẾT

Động đất rất khó dự báo trước, từ lúc xuất hiện các dấu hiệu xảy ra động đất đến khi xảy ra động đất chỉ trong thời gian rất ngắn nên rất khó cho các nhà khoa học để dự báo chính xác thời điểm và vị trí xảy ra động đất. Khả năng dự báo chỉ dựa vào tài liệu thống kê tần suất xảy ra động đất trong lịch sử.

Đối với sóng thần gây ra do động đất ở xa, thời gian lan truyền của sóng thần từ khu vực xảy ra động đất tới vùng bờ là thời gian tối đa để vận hành hệ thống cảnh báo và di tản người dân đến nơi an toàn.

Vì vậy, Phương án này tập trung xây dựng các tình huống cơ bản và phân công vai trò, nhiệm vụ chung đối với các Sở, ngành, đơn vị liên quan trong việc chuẩn bị lực lượng, phương tiện; tổ chức thông tin liên lạc; diễn tập các tình huống; tổ chức sơ tán, di dời dân, đảm bảo hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả khi xảy ra động đất, sóng thần nhằm chủ động ứng phó kịp thời trong mọi tình huống.
II. MỤC ĐÍCH

1. Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu ứng phó, khắc phục hậu quả khi có động đất hoặc sóng thần xảy ra.

2. Phương án là cơ sở cho các cơ quan, đơn vị xây dựng và triển khai kế hoạch hành động riêng theo nhiệm vụ được phân công;
3. Phương án là cơ sở cho các cơ quan, đơn vị đề xuất kinh phí đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm phương tiện, trang thiết bị phát triển nguồn nhân lực, đào tạo kỹ thuật để phục vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.
4. Phương án là cơ sở cho các cơ quan, đơn vị triển khai công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân chủ động ứng phó có hiệu quả nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có động đất, sóng thần xảy ra.
III. YÊU CẦU

1. Cơ quan chỉ huy thống nhất điều hành là Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hồ Chí Minh.

2. Phát huy mọi nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, kỹ thuật theo phương châm “Bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và “ba sẵn sàng” (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả).

3. Tích cực, chủ động phòng ngừa, thông báo, báo động sớm; thu thập và xử lý thông tin nhanh, chính xác; chỉ huy điều hành thống nhất theo Phương án linh hoạt, sáng tạo và quyết đoán.

4. Trong mọi trường hợp sự cố thiên tai, thảm họa xảy ra thì người chỉ huy cao nhất hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường (là Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban hoặc thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các cấp) được ủy quyền điều động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của các đơn vị, cá nhân hiện có trên địa bàn tham gia ứng cứu.

5. Trong trường hợp vượt quá khả năng của Thành phố, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai đề nghị hỗ trợ trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

6. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, các cấp trên cơ sở chủ động tại chỗ từ cơ sở, kết hợp ứng cứu nhanh, huy động vật tư, phương tiện, lực lượng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để cứu người, sơ tán nhân dân, cứu tài sản. Phương tiện, trang thiết bị được huy động trưng dụng của các đơn vị, cá nhân vào hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ bị thiệt hại sẽ được bồi thường theo quy định của pháp luật.

7. Tranh thủ sự chi viện, giúp đỡ của Trung ương, tỉnh thành lân cận, các ngành, các tổ chức theo từng tình huống xảy ra.

Phần II

GIAI ĐOẠN PHÒNG NGỪA ĐỘNG ĐẤT, SÓNG THẦN
I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

1. Hình thức tuyên truyền:

a) Tổ chức các lớp chuyên đề bồi dưỡng kiến thức về động đất, sóng thần, kỹ năng tổ chức ứng phó, triển khai các văn bản pháp lý liên quan đến lĩnh vực phòng ngừa, ứng phó thiên tai động đất, sóng thần.

b) Tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng: báo, đài phát thanh, đài truyền hình, trang thông tin điện tử (internet).

c) Tuyên truyền nơi công cộng bằng các bảng hướng dẫn, tờ bướm.

2. Cơ quan chỉ đạo chính: Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố
Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các sở, ban, ngành, quận - huyện xây dựng, thực hiện kế hoạch tuyên truyền về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả do động đất, sóng thần gây ra.

3. Bố trí các lực lượng tuyên truyền:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền cho mọi người dân kiến thức cần thiết để tự thực hiện, tránh tâm lý hoảng loạn khi có động đất, sóng thần xảy ra.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận - huyện lắp đặt các bảng hướng dẫn những việc cần làm khi xảy ra động đất, sóng thần để mọi người (kể cả khách du lịch, người tạm trú ngắn ngày) thường xuyên tiếp cận và thực hiện.
- Đôn đốc và hướng dẫn các sở, ban, ngành, quận - huyện xây dựng, thực hiện kế hoạch chi tiết về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả do động đất, sóng thần gây ra.
b) Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chỉ đạo các mạng điện thoại di động thiết lập tổng đài riêng để phát tin nhắn cho khách hàng khi có tin động đất hoặc động đất có cảnh báo sóng thần.

- Công bố mẫu tin và số tổng đài nhằm ngăn ngừa với những tin giả mạo.
c) Sở Giáo dục và Đào tạo:

Đưa kiến thức động đất, sóng thần và các hướng dẫn xử lý tình huống khi có động đất, sóng thần xảy ra vào chương trình ngoại khoá cho học sinh tiểu học, phổ thông cơ sở, trung học phổ thông.

d) Sở Y tế:

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo phổ biến kiến thức về phương pháp tự sơ cứu khi bị nạn.

đ) Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị trấn:

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác tuyên truyền.

- Bố trí cán bộ sẵn sàng tham gia tuyên truyền.

e) Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ:

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về động đất, sóng thần.

g) Sở Xây dựng:

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân quận - huyện hướng dẫn, kiểm tra, đề xuất hướng xử lý, giải quyết các nhà, xưởng, công trình, chung cư xuống cấp, không an toàn khi xảy ra động đất, sóng thần. Hướng dẫn và tư vấn về thiết kế đối với các công trình nhà ở dân cư xây dựng trong thời gian tới có khả năng kháng chấn.
II. CÔNG TÁC DIỄN TẬP

1. Nội dung diễn tập:

a) Huấn luyện sử dụng thành thạo các phương tiện, trang thiết bị.

b) Diễn tập ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả theo các tình huống giả định.

c) Diễn tập các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, không để kẻ địch, bọn tội phạm, phần tử xấu lợi dụng tình hình để phá hoại, chiếm đoạt tài sản của Nhà nước và nhân dân khi xảy ra động đất, sóng thần.

2. Cơ quan chỉ đạo chính: Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố:
a) Chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ trì, tổ chức huấn luyện sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị.

b) Chỉ đạo việc tổ chức diễn tập theo khu vực nội dung tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả trên địa bàn Thành phố, trong đó chú trọng đến các địa bàn trọng điểm nhằm xử lý nhuần nhuyễn các tình huống giả định tùy theo tính chất, quy mô.

c) Chỉ đạo về sử dụng các trang thiết bị, cơ sở vật chất trong công tác diễn tập.

3. Bố trí lực lượng diễn tập:

a) Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã - thị trấn:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy và các Sở - ngành liên quan tổ chức diễn tập sơ tán dân, bố trí địa điểm sẵn sàng đối với những dư chấn động đất ứng với cấp động đất từ VII trở lên.

- Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ xây dựng kế hoạch di dời dân tại những khu vực xung yếu trên địa bàn xã đảo Thạnh An và các hộ dân ven biển đến nơi an toàn nhằm sẵn sàng thực hiện khi có lệnh yêu cầu di dời và chủ trì diễn tập sơ tán dân theo kế hoạch đối với trường hợp giả định có cảnh báo sóng thần mạnh đến nguy hiểm.
b) Bộ Tư lệnh Thành phố:

- Bố trí lực lượng nòng cốt tham gia diễn tập sơ tán dân đối với những dư chấn động đất ứng với cấp động đất từ VII trở lên.

- Chủ trì huấn luyện cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn sử dụng thành thạo các loại phương tiện, trang thiết bị hiện có.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Lực lượng Thanh niên xung phong và Hội Chữ thập đỏ thành phố diễn tập, sơ tán dân trong khu vực ven biển vào đất liền trong trường hợp giả định có cảnh báo sóng thần mạnh đến nguy hiểm, diễn tập sơ cấp cứu những người bị thương, tìm kiếm, phòng dịch bệnh và vệ sinh môi trường.
c) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố:

- Bố trí lực lượng nòng cốt tham gia diễn tập sơ tán dân khu vực ven biển trong trường hợp giả định có cảnh báo sóng thần nguy hiểm (cao độ cột sóng vào đất liền trên 1m).
- Xây dựng quy chế về bắn pháo hiệu đối với những tàu bè sắp cập bến quay trở ra vùng nước sâu xa bờ khi có tin cảnh báo sóng thần nguy hiểm.

- Chủ trì diễn tập bắn pháo hiệu theo quy chế.

- Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành thực hiện đúng quy định về trang thiết bị thông tin liên lạc, dụng cụ cứu hộ, cứu nạn trên các phương tiện tàu, thuyền.

d) Công an thành phố:

- Tổ chức diễn tập, đảm bảo giao thông, an ninh trật tự nhằm ứng phó có hiệu quả đối với từng tình huống được giả định.

- Tổ chức các lớp đào tạo, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao kỹ năng cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

đ) Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy:

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch diễn tập cứu nạn, cứu hộ, chữa cháy khi có sự số do động đất gây ra.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức huấn luyện, thực hành diễn tập nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ hàng năm cho cán bộ, chiến sỹ.
- Tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.
e) Hội Chữ thập đỏ thành phố:

Tham gia diễn tập với các ban ngành có liên quan về cứu nạn, cứu hộ, sơ cấp cứu, đặc biệt diễn tập có quy mô lớn.

g) Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố:

- Cử người tham gia lớp đào tạo, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

- Tham gia cùng với các Sở, ngành có chức năng diễn tập tìm kiếm cứu nạn.

h) Sở Y tế:

Bố trí lực lượng huy động từ các đơn vị y tế, đồng thời xây dựng và thực hiện kế hoạch diễn tập sơ cấp cứu, phòng chống dịch bệnh khi có sự cố động đất, sóng thần xảy ra.

Phần III

GIAI ĐOẠN ỨNG PHÓ VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN
I. ĐẢM BẢO THÔNG TIN LIÊN LẠC
1. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố:

a) Văn phòng Ban tổ chức trực ban 24/24 giờ, nhận và truyền tin khi nhận được thông tin động đất hoặc động đất có kèm sóng thần từ Viện Vật lý địa cầu (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam). Truyền tin bằng điện thoại và bản thông báo qua hệ thống điện tử (fax) với các chế độ báo tin theo quy định tại “Quyết định số 264/2006/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế báo tin động đất, cảnh báo sóng thần” cho các cơ quan, đơn vị sau:

- Đài Truyền hình thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố.

- Bộ Tư lệnh thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an thành phố, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Ngoại vụ, Hội Chữ thập đỏ thành phố, Lực lượng Thanh niên xung phong.

- Ủy ban nhân dân các quận - huyện.

b) Phản hồi việc nhận được tin về Viện Vật lý địa cầu là tin chính xác.

(Đính kèm Phụ lục 2 - Mẫu tin động đất và Mẫu tin cảnh báo sóng thần).
2. Các cơ quan truyền thông:

Đài Truyền hình thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố khi nhận được tin, phản hồi và xác nhận tin chính xác từ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, ngưng các chương trình đang phát thanh, truyền hình, thông báo tin động đất hoặc tin cảnh báo sóng thần và tin cuối cùng về động đất khi động đất không còn khả năng xảy ra dư chấn hoặc tin cuối cùng về sóng thần khi sóng thần không còn khả năng ảnh hưởng đến bờ biển.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn 24/24 giờ tiếp nhận thông tin động đất, cảnh báo sóng thần (theo Điểm a, Khoản 2, Điều 16, Chương III của Quyết định số 59/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn thành phố) nhằm tham mưu xử lý sự cố môi trường do động đất, sóng thần.
4. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Yêu cầu các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan hữu quan trong công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó và khắc phục hậu quả do động đất hoặc động đất có kèm sóng thần gây ra.

b) Yêu cầu các doanh nghiệp thông tin di động chuyển thông tin về động đất, khả năng xảy ra dư chấn, tin cảnh báo sóng thần đến khách hàng khi có tin động đất, hoặc động đất có cảnh báo sóng thần dưới hình thức tin nhắn theo mẫu tin và số tổng đài đã được công bố.

c) Đảm bảo an toàn thông tin khi xảy ra động đất, động đất kèm sóng thần.

5. Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị trấn:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã - thị trấn chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện việc báo tin đến người dân ở địa phương.

b) Đối với trường hợp động đất ảnh hưởng đến địa phương nào thì Ủy ban nhân dân địa phương đó có trách nhiệm báo tin cho người dân trong khu vực theo cơ chế quận - huyện đến phường xã theo đường dây nóng, phường xã đến người dân bằng cách phát loa và thông báo theo cụm, tổ dân phố.

6. Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ và các xã - thị trấn thuộc huyện Cần Giờ:

Khi động đất có cảnh báo sóng thần, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ truyền tin đến Ủy ban nhân dân các xã và thị trấn. Ủy ban nhân dân các xã và thị trấn thuộc huyện Cần Giờ có đội ngũ sẵn sàng phát loa báo tin cho người dân ven biển khi có tin cảnh báo sóng thần.

7. Sở Ngoại vụ:

Chủ động hợp tác với các tổ chức quốc tế có khả năng cung cấp thông tin về động đất ảnh hưởng hoặc gây thiệt hại đối với khu vực Thành phố Hồ Chí Minh; trao đổi kinh nghiệm và tranh thủ sự giúp đỡ kỹ thuật trong việc báo tin động đất.

II. CÁC TÌNH HUỐNG GIẢ ĐỊNH

1. Tình huống 1: Động đất cấp VI trở xuống không có cảnh báo sóng thần với chấn tâm trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh hoặc ảnh hưởng do chấn tâm ở khu vực lân cận:

A. Đối với tình huống này, mức độ ảnh hưởng nhẹ, không cần tổ chức sơ tán dân.

B. Hoạt động chính:
a) Tổ chức trực và truyền tin cho đến khi nhận tin cuối cùng về động đất từ Viện Vật lý địa cầu (Theo Mục I, Phần này).

b) Củng cố và chuẩn bị trang thiết bị cần thiết nhằm sẵn sàng ứng phó với tình huống động đất cấp mạnh hơn.

2. Tình huống 2: Động đất cấp VII trở lên không có cảnh báo sóng thần với chấn tâm trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh:

A. Chỉ đạo thực hiện:

a) Cấp Thành phố: Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố:

- Điều hành các Sở, ngành tham gia công tác sơ tán dân.

- Chỉ đạo, điều động các lực lượng, phương tiện, vật tư để chi viện, tìm kiếm cứu nạn khi có động đất để hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất.
- Chỉ đạo công tác ứng phó với lũ do động đất gây vỡ đập từ thượng nguồn tràn xuống khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

b) Cấp quận: Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện.

- Chỉ đạo lực lượng địa phương tham gia sơ tán dân.

- Chỉ đạo, điều động lực lượng địa phương trong công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn.

B. Lực lượng sơ tán dân:

a) Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã - thị trấn:

- Tổ chức trực ban 24/24 giờ chủ trì sơ tán dân, ngừng việc sơ tán, đưa dân trở về theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố khi có cảnh báo dư chấn.

- Huy động lực lượng kinh phí, vật tư, phương tiện tại chỗ sẵn sàng hỗ trợ vận chuyển người dân sơ tán.
b) Bộ Tư lệnh Thành phố:

Điều động đội ngũ chuyên trách và dự bị phối hợp với Ủy ban nhân dân địa phương các cấp và các Sở, ngành liên quan thực hiện sơ tán dân và đưa dân trở về an toàn.
c) Công an Thành phố:

- Cắm chốt tại những khu vực người dân di dời để bảo vệ tài sản người dân;

- Tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông, dân quân tự vệ… điều phối giao thông, ổn định an ninh trật tự.

- Đảm bảo an ninh trật tự, tránh trường hợp kẻ xấu lợi dụng tình hình.

- Điều động cảnh sát giao thông phối hợp phong tỏa các cầu vượt, hầm chui cho đến khi có kết luận về độ an toàn sau động đất.

d) Lực lượng thanh niên xung phong thành phố:

Chủ động cung cấp nhân sự phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông điều phối giao thông và phối hợp với Ủy ban nhân dân địa phương các cấp sơ tán dân.

đ) Sở Giao thông vận tải:

- Huy động phương tiện phục vụ sơ tán dân từ cá nhân, các tổ chức tư nhân.

- Chỉ đạo phong tỏa cầu cạn, hầm vượt sông.
C. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn:

a) Bộ Tư lệnh thành phố:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Công an thành phố, Sở - ngành có chức năng, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị trấn, thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn trong các tình huống sập nhà cao tầng do động đất, huy động lực lượng, phương tiện tiến hành cứu người kẹt trong các đống đổ nát.

- Phối hợp với Công an thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy dò tìm, xử lý và vô hiệu hóa các vật liệu cháy nổ có thể còn sót lại, ứng phó với các tình huống hơi độc, hơi ngạt.

b) Công an thành phố:

- Phối hợp với các Sở, ngành có chức năng trong công tác tìm kiếm cứu nạn.

- Tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông, dân quân tự vệ… điều phối giao thông, ổn định an ninh trật tự nơi xảy ra sự cố và trong quá trình tìm kiếm cứu nạn.

c) Hội Chữ thập đỏ thành phố:

- Bố trí cán bộ, phương tiện sẵn sàng phục vụ công tác sơ cấp cứu người bị nạn.

- Tổ chức các đợt hiến máu cứu người.

d) Lực lượng thanh niên xung phong thành phố:

- Phối hợp với các Sở, ngành có chức năng trong công tác tìm kiếm cứu nạn.

- Cung cấp đội quân phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố hiến máu cứu người.

đ) Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy:

- Phối hợp với Bộ Tư lệnh thành phố trong việc tìm kiếm cứu nạn.

- Chủ trì lực lượng Phòng cháy và chữa cháy thành phố điều động xe bồn chở nước, các trang thiết bị chuyên dụng: thang dây, đệm hơi, bình chữa cháy; cát, nước… tại khu vực xảy ra cháy.

- Kiểm soát cháy.

- Phối hợp với Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ thành phố huy động thêm số lượng xe cứu thương, các phương tiện tìm kiếm cứu nạn (tùy theo mức độ lớn, nhỏ để huy động).

e) Sở Giao thông vận tải:

- Bảo đảm giao thông đường bộ, đường sắt nội đô được thông suốt phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn.

- Huy động phương tiện trong ngành giao thông vận tải (kể cả phương tiện của cá nhân, tổ chức kinh doanh) để phục vụ tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra động đất.
g) Sở Ngoại vụ:

- Phối hợp với Ủy ban Quốc gia tìm kiếm, cứu nạn và các cơ quan liên quan xây dựng phương thức hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra động đất trong khu vực.

- Phối hợp với Công an thành phố, Lãnh sự quán, Cục Cảng hàng không với vai trò là cầu nối để bảo trợ, giải quyết cho các đối tượng có yếu tố nước ngoài (ngoại kiều, Việt kiều).

h) Sở Xây dựng:

Phối hợp với Bộ Tư lệnh thành phố thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn trong các tình huống sập nhà cao tầng do động đất.

i) Sở Y tế:

- Chỉ đạo tăng cường lực lượng các y, bác sĩ của các bệnh viện thực hiện công tác cứu chữa người bị thương.

- Có chương trình hỗ trợ dịch vụ y tế, phòng, chống dịch bệnh cho khu vực bị ảnh hưởng.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và cung cấp nước sạch tại các vùng trọng điểm. Căn cứ vào tình hình sức khỏe, bệnh tật tại cộng đồng dân cư ở những vùng xảy ra động đất để hỗ trợ tăng cường cơ số thuốc, hoá chất phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và xử lý vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh.
k) Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị trấn:

- Lực lượng địa phương thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh thành phố.

- Điều động phương tiện tại chỗ phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn.

Tình huống 3: Động đất ngoài khơi có cảnh báo sóng thần khu vực biển Cần Giờ với cột sóng nhỏ hơn 1m.

A. Đối với tình huống này, mức độ ảnh hưởng nhẹ, không cần tổ chức sơ tán dân.

B. Hoạt động chính:

a) Tổ chức trực và truyền tin cho đến khi nhận tin cuối cùng về sóng thần từ Viện Vật lý địa cầu (Theo Mục I, Phần này).

b) Củng cố và chuẩn bị trang thiết bị cần thiết nhằm sẵn sàng ứng phó với tình huống có sóng thần với cột sóng cao hơn.

4. Tình huống 4: Động đất ngoài khơi có cảnh báo sóng thần khu vực biển Cần Giờ với cột sóng cao hơn 1m.

A. Chỉ đạo thực hiện:

a) Cấp Thành phố: Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố.
- Điều hành công tác sơ tán dân đối với trường hợp cảnh báo sóng thần mạnh đến nguy hiểm.

- Chỉ đạo, điều động các lực lượng, phương tiện, vật tư để chi viện, tìm kiếm cứu nạn khi có sóng thần để hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất.
b) Cấp quận: Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện.

- Chỉ đạo lực lượng địa phương tham gia sơ tán dân đối với trường hợp cảnh báo sóng thần mạnh đến nguy hiểm.

- Chỉ đạo điều động lực lượng địa phương trong công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn.

B. Lực lượng sơ tán dân:

a) Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ:

- Chủ trì, điều động đội ngũ chuyên trách và dự bị thực hiện sơ tán dân khu vực ven biển vào đất liền.

- Huy động lực lượng, kinh phí, vật tư, phương tiện tại chỗ vận chuyển người sơ tán lên các vùng an toàn đã bố trí trong trường hợp có cảnh báo sóng thần.
b) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố:

- Là lực lượng nòng cốt sơ tán dân khu vực ven biển trong trường hợp có cảnh báo sóng thần nguy hiểm.

- Tổ chức bắn pháo hiệu đối với những tàu bè sắp cập bến quay trở ra vùng nước sâu xa bờ khi có tin cảnh báo sóng thần.

- Phối hợp với Công an thành phố bảo vệ an ninh công cộng và trật tự an toàn xã hội khu vực biên phòng trên biển.

c) Công an thành phố:

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố thực hiện công tác sơ tán dân.

- Cắm chốt tại những khu vực người dân di dời để bảo vệ tài sản người dân;

- Tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông, dân quân tự vệ… điều phối giao thông, ổn định an ninh trật tự.

- Đảm bảo an ninh trật tự, tránh trường hợp kẻ xấu lợi dụng tình hình.

d) Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố:

Chủ động cung cấp người phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông ổn định trật tự trong công tác điều phối giao thông khi sơ tán dân.

e) Sở Giao thông vận tải:

Huy động phương tiện phục vụ sơ tán dân từ cá nhân, các tổ chức tư nhân.

C. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn:

a) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố:

- Chủ trì, phối hợp với lực lượng tìm kiếm cứu nạn địa phương sẵn sàng trang bị áo phao, ca nô tham gia cứu người trên biển.

- Chủ trì các Sở, ngành có chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện, xã - thị trấn ven biển thực hiện công tác tìm kiếm xác người trên biển.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng điều động, bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư nhằm chi viện, ứng cứu trong công tác tìm kiếm cứu nạn do sóng thần gây ra.
c) Công an thành phố:

- Phối hợp với các ngành có chức năng trong công tác tìm kiếm cứu nạn.

- Có biện pháp cưỡng chế điều trị.

d) Hội Chữ thập đỏ thành phố:

Bố trí lực lượng, phương tiện thực hiện công tác sơ cấp cứu người bị nạn.

đ) Sở Giao thông vận tải:

- Bảo đảm giao thông đường thủy phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn và phòng chống sạt lở bờ sông, kênh rạch.

- Huy động phương tiện trong ngành giao thông vận tải (kể cả phương tiện của cá nhân, tổ chức kinh doanh) để phục vụ tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra sóng thần.
e) Sở Y tế:

- Chỉ đạo tăng cường lực lượng các y, bác sĩ của các bệnh viện thực hiện công tác cứu chữa người bị thương.

- Điều động lực lượng y bác sĩ, các đội cấp cứu, phương tiện, thiết bị hỗ trợ cho bệnh viện, Trung tâm Y tế Dự phòng các quận - huyện để kịp thời cứu thương, phòng dịch bệnh kịp thời.

g) Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ:

- Kết hợp với lực lượng bộ đội biên phòng, trang bị áo phao, ca nô cứu người trên biển.

- Thực hiện, công tác tìm kiếm xác người trên biển.
Phần IV

GIAI ĐOẠN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
I. Tình huống 1: Động đất cấp VII trở lên không có cảnh báo sóng thần với chấn tâm trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

1. Chỉ đạo thực hiện:

a) Cấp Thành phố: Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố:

- Chỉ đạo, điều động lực lượng từ các Sở, ngành liên quan tham gia khắc phục hậu quả.

- Tổng hợp chung về số liệu thiệt hại, báo cáo và tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo khắc phục hậu quả khi xảy ra động đất, quyết định các biện pháp xử lý cần thiết, ổn định sau tai biến do động đất gây ra.

b)Cấp Quận: Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện:

Chỉ đạo, điều động lực lượng địa phương trong công tác khắc phục hậu quả.
2. Lực lượng thực hiện khắc phục hậu quả:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Đề xuất biện pháp khắc phục, xử lý sự cố môi trường đối với các khu vực bị ảnh hưởng.

- Đánh giá, rút kinh nghiệm công tác ứng cứu động đất nhằm điều chỉnh Phương án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả động đất, sóng thần.
b) Tổng Công ty Điện lực thành phố - Trách nhiệm hữu hạn:

Nhanh chóng xử lý, khắc phục cố đường dây tải điện bị hư hỏng, đảm bảo hệ thống điện hoạt động ổn định trở lại sau ảnh hưởng của động đất.

c) Tổng Công ty Cấp nước thành phố - TNHH Một thành viên:

Nhanh chóng xử lý, khắc phục sự cố đường ống bị hư hỏng, đảm bảo hệ thống cấp nước ổn định trở lại sau ảnh hưởng của động đất.

d) Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị:

- Thu gom, vận chuyển rác xây dựng từ các đống đổ nát do động đất.

- Tổ chức bảo quản, mai táng xác nạn nhân vô thừa nhận mất do động đất gây ra.

đ) Công an thành phố:

- Đảm bảo an ninh trật tự trong công tác xử lý hiện trường, tránh trường hợp kẻ xấu lợi dụng tình hình.

- Bảo đảm an ninh, trật tự trong khu vực chỗ ở tạm thời đối với những người dân nhà cửa bị đổ sập.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế thực hiện việc trưng cầu giám định mẫu ADN những nạn nhân thiệt mạng không nhận dạng được.

- Hỗ trợ lực lượng y tế khi có yêu cầu cưỡng chế điều trị.

e) Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố:

Tổ chức thực hiện công tác đào kênh để dẫn nước từ các hồ nhân tạo do động đất gây nên.

g) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố:

Tổ chức quyên góp từ các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ giúp đỡ nạn nhân bị ảnh hưởng động đất để sớm khắc phục hậu quả.

h) Sở Công Thương:

- Huy động, vận động, điều phối doanh nghiệp chủ lực trên địa bàn thành phố kịp thời cung ứng hàng hoá thiết yếu (lương thực, thực phẩm, nhiên liệu, vật tư…) đến khu vực chịu ảnh hưởng.
- Huy động lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống đầu cơ, nâng giá tại khu vực chịu ảnh hưởng.
i) Sở Giao thông vận tải:

- Chủ trì khôi phục hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt nội đô bảo đảm hoạt động ổn định sau động đất.

- Chủ trì khôi phục hệ thống chiếu sáng, cây xanh công cộng.
k) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Hướng dẫn các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ đối tượng được trợ giúp đột xuất do hậu quả động đất gây ra:

- Hộ gia đình có người chết, mất tích;

- Hộ gia đình có người bị thương nặng;

- Hộ gia đình có nhà bị đổ, sập, cháy, hỏng nặng;

- Hộ gia đình bị mất phương tiện sản xuất, lâm vào cảnh thiếu đói;

- Hộ gia đình phải di dời khẩn cấp;

- Người gặp rủi ro động đất ngoài vùng cư trú dẫn đến bị thương nặng, gia đình không biết để chăm sóc.

l) Sở Tài chính:

Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố hỗ trợ kinh phí cho các quận - huyện, phường - xã - thị trấn khắc phục hậu quả do động đất, khôi phục sản xuất.

m) Sở Thông tin và Truyền thông:

Đề xuất, triển khai các biện pháp khôi phục hệ thống thông tin liên lạc hoạt động ổn định sau động đất.

n) Sở Xây dựng:

Đề xuất, triển khai các biện pháp thu dọn vật liệu đổ nát và khôi phục các công trình xây dựng sau động đất.

o) Sở Y tế:

- Thực hiện chương trình hỗ trợ dịch vụ y tế, phòng, chống dịch bệnh cho khu vực bị ảnh hưởng.
- Phối hợp với Công an thành phố trưng cầu giám định mẫu ADN của những nạn nhân vô danh bị thiệt mạng, không nhận dạng được.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát, thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và khắc phục nguồn nước tại các vùng trọng điểm.
- Căn cứ vào tình hình sức khỏe, bệnh tật tại cộng đồng dân cư ở những vùng xảy ra động đất hỗ trợ tăng cường cơ số thuốc, hóa chất phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và xử lý vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh.
- Phối hợp bảo quản xác nạn nhân vô thừa nhận mất do động đất gây ra.

p) Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị trấn:

- Chủ trì, tổ chức hướng dẫn, bố trí chỗ ở tạm thời đối với những người dân nhà cửa bị đổ sập trong thời gian chờ khôi phục.

- Thống kê thiệt hại, báo cáo, đề xuất các biện pháp khắc phục sự cố môi trường, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống, sinh hoạt của người dân trên địa bàn mình quản lý.
II. Tình huống 2: Động đất ngoài khơi có cảnh báo sóng thần khu vực biển Cần Giờ với cột sóng cao hơn 1m.

1. Chỉ đạo thực hiện:

a) Cấp Thành phố: Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố.
- Chỉ đạo điều động lực lượng khắc phục hậu quả.

- Tổng hợp chung về số liệu thiệt hại, báo cáo và tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo khắc phục hậu quả, ổn định sau tai biến do sóng thần gây ra.

b) Cấp quận: Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện.

Chỉ đạo điều động lực lượng địa phương trong công tác khắc phục hậu quả.

2. Lực lượng khắc phục hậu quả:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Đề xuất biện pháp khắc phục, xử lý sự cố môi trường biển, ven biển bị ảnh hưởng.

- Đánh giá, rút kinh nghiệm công tác ứng cứu sóng thần nhằm điều chỉnh Phương án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả động đất, sóng thần.
b) Tổng Công ty Điện lực thành phố - Trách nhiệm hữu hạn:

Nhanh chóng xử lý, khắc phục cố đường dây tải điện bị hư hỏng, đảm bảo hệ thống điện hoạt động ổn định trở lại sau ảnh hưởng của sóng thần.

c) Tổng Công ty Cấp nước thành phố - TNHH Một thành viên:

Nhanh chóng xử lý, khắc phục sự cố đường ống bị hư hỏng, đảm bảo hệ thống cấp nước ổn định trở lại sau ảnh hưởng của sóng thần.

d) Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị:

- Thu gom, vận chuyển rác xây dựng từ các đống đổ nát do sóng thần.

- Tổ chức bảo quản, mai táng xác nạn nhân vô thừa nhận mất do sóng thần gây ra.

đ) Công an thành phố:

- Đảm bảo an ninh trật tự trong công tác xử lý hiện trường, tránh trường hợp kẻ xấu lợi dụng tình hình gây mất an ninh khu vực.

- Bảo đảm an ninh, trật tự trong khu vực chỗ ở tạm thời đối với những người dân nhà cửa bị phá hoại do sóng thần.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế thành phố thực hiện việc trưng cầu giám định mẫu ADN những nạn nhân thiệt mạng không nhận dạng được.

- Hỗ trợ lực lượng y tế khi có yêu cầu cưỡng chế điều trị.
e) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố:

Tổ chức quyên góp từ các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ giúp đỡ nạn nhân bị ảnh hưởng sóng thần để sớm khắc phục hậu quả.
h) Sở Công Thương:

- Huy động, vận động, điều phối doanh nghiệp chủ lực trên địa bàn thành phố kịp thời cung ứng hàng hoá thiết yếu (lương thực, thực phẩm, nhiên liệu, vật tư…) đến khu vực chịu ảnh hưởng.
- Huy động lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống đầu cơ, nâng giá tại khu vực chịu ảnh hưởng.
g) Sở Giao thông vận tải:

- Chủ trì khôi phục hệ thống giao thông cầu, đường ven biển bị ảnh hưởng sóng thần.

- Chủ trì khôi phục hệ thống chiếu sáng, cây xanh ven biển bị hư hại do sóng thần.
i) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Hướng dẫn các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ đối tượng được trợ giúp đột xuất do hậu quả sóng thần gây ra:

- Hộ gia đình có người chết, mất tích;

- Hộ gia đình có người bị thương nặng;

- Hộ gia đình có nhà bị đổ, sập, trôi, hỏng nặng;

- Hộ gia đình bị mất phương tiện sản xuất, lâm vào cảnh thiếu đói;

- Hộ gia đình phải di dời khẩn cấp;

- Người gặp rủi ro sóng thần ngoài vùng cư trú dẫn đến bị thương nặng, gia đình không biết để chăm sóc.

k) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì công tác khắc phục hậu quả, sự cố vỡ đê điều do sóng thần gây ra.

- Chủ trì, Phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Cần Giờ sửa chữa, duy tu nâng cấp đê bao, bờ bao, kè, cống, công trình thuỷ lợi sau sóng thần do ngành và địa phương quản lý.
l) Sở Tài chính:

Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố hỗ trợ kinh phí cho huyện Cần Giờ khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất.

m) Sở Thông tin và Truyền thông:

Đề xuất các biện pháp khôi phục hệ thống thông tin liên lạc hoạt động ổn định sau sóng thần.

n) Sở Y tế:

- Thực hiện chương trình hỗ trợ dịch vụ y tế, phòng, chống dịch bệnh cho khu vực bị ảnh hưởng.
- Phối hợp với Công an thành phố trưng cầu giám định mẫu ADN của những nạn nhân vô danh bị thiệt mạng, không nhận dạng được.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và khắc phục nguồn nước tại các vùng trọng điểm.
- Căn cứ vào tình hình sức khỏe, bệnh tật tại cộng đồng dân cư ở những vùng xảy ra động đất hỗ trợ tăng cường cơ số thuốc, hoá chất phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và xử lý vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh.
- Phối hợp bảo quản xác nạn nhân vô thừa nhận mất do sóng thần gây ra.

o) Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ:

- Chủ trì, tổ chức hướng dẫn và bố trí chỗ ở tạm thời đối với những người dân nhà cửa bị phá hoại do sóng thần trong thời gian chờ khôi phục.

- Đề xuất các biện pháp thu dọn hiện trường và khôi phục các công trình xây dựng sau sóng thần tàn phá.

- Tổng hợp, báo cáo, đề xuất biện pháp khắc phục sự cố môi trường.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tu bổ đê bao, bờ bao, đường giao thông kết hợp công trình thuỷ lợi sau sóng thần tàn phá.
- Đánh giá, bổ sung những khu vực xung yếu trên địa bàn huyện nhằm điều chỉnh kế hoạch di dời dân.

p) Ủy ban nhân dân cấp xã ven biển:

Thống kê thiệt hại, báo cáo, đề xuất các biện pháp khắc phục sự cố môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống, sinh hoạt của người dân ở địa phương trình Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp báo cáo cấp trên.

Phần V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Để Phương án được triển khai hiệu quả, đảm bảo tính thống nhất, rõ ràng từ khâu chỉ đạo đến khâu thực thi, các cơ quan ban ngành liên quan căn cứ vào vai trò, vị trí được nêu trong Phương án này tổ chức thực hiện như sau:
1. Tổ chức xây dựng kế hoạch hành động:

Các Sở - ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã - thị trấn căn cứ vào nội dung trong Phương án này bổ sung, xây dựng hoàn thiện kế hoạch hành động cụ thể cho từng ngành, đơn vị và địa phương mình, xây dựng kế hoạch ngân sách, kinh phí mua sắm, đầu tư trang thiết bị, phương tiện cần thiết hàng năm cho công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả động đất, sóng thần.
2. Các tổ chức, lực lượng đóng trên địa bàn thành phố, quận - huyện, phường - xã - thị trấn phải chịu sự điều động và chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn địa phương.

3. Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố tổ chức kiểm tra, triển khai thực hiện Phương án, có chế độ báo cáo theo quy định; xây dựng quy chế phối hợp trong trường hợp vượt quá khả năng của thành phố, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai đề nghị hỗ trợ trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khắc phục hậu quả khi cần thiết.
4. Sở Tài nguyên và Môi trường hàng năm rà soát chức năng, nhiệm vụ của các Sở - ngành chỉnh sửa, bổ sung cho Phương án phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả động đất, sóng thần./.
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Phụ lục 1


KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3558 /QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

Động đất:

Động đất là những rung động của mặt đất, mạnh yếu khác nhau và cảm nhận được trên một vùng rộng. Nói theo ngôn ngữ khoa học thì động đất là sự giải thoát đột ngột một lượng năng lượng lớn tích tụ trong một thể tích nào đó bên trong Trái đất.


Hiện tại, Việt Nam và nhiều nước trên thế giới chưa thể dự báo ngắn hạn và chính xác các trận động đất xảy ra. Tuy nhiên, con người có thể dự báo dài hạn bằng cách xây dựng bản đồ phân vùng động đất. Qua bản đồ này, chúng ta biết vùng nào có thể xảy ra động đất nhất và mạnh khoảng bao nhiêu độ Richter.


Sóng thần:

Sóng thần là một chuỗi các con sóng lớn, có thể cao đến hàng chục mét, đổ vào những vùng hải đảo, ven biển. Nguyên nhân gây ra sóng thần là do việc nâng cao hay hạ thấp đáy biển trên một khu vực lớn bởi những trận động đất mạnh xảy ra ở ngoài biển hay do phun trào núi lửa, sạt lở đất ven biển (một nguyên nhân hiếm khi xảy ra là do thiên thạch lớn rơi xuống biển).


Sóng thần xuất hiện thành nhiều đợt, mỗi đợt cách nhau đến hàng giờ, thường sau đợt sóng đầu tiên phải đợi ít nhất 1 giờ mới thấy đợt thứ 2. Một đặc trưng nổi bật là trước khi sóng ập vào bờ, mực nước biển hạ xuống nhanh, nước biển rút ra xa bờ trong thời gian chừng 20 phút hay lâu hơn.


Không phải động đất nào ở ngoài biển đều gây sóng thần mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như độ sâu tâm phát sinh động đất, dạng đứt gãy sinh động đất, độ sâu đáy biển, độ lớn của động đất (theo nghiên cứu thì động đất trên 6,5 độ Richter mới gây sóng thần nguy hiểm). 


Khả năng xảy ra động đất, sóng thần ở thành phố Hồ Chí Minh:

Cho đến nay, khu vực thành phố Hồ Chí Minh chưa có tâm phát ra động đất mà chỉ là vùng bị ảnh hưởng. Cụ thể, vào năm 2005, động đất xuất hiện ở ngoài khơi biển Vũng Tàu cách thành phố Hồ Chí Minh từ 100 km đến 120 km có ảnh hưởng đến các công trình, các nhà cao tầng. Các trận động đất này gây ra một số dư chấn làm cho các nhà cao tầng của thành phố rung nhẹ, ảnh hưởng không ít đến tâm lý của người dân mặc dù không gây thiệt hại.


Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong vùng động đất thuộc vùng có đứt gãy sông Sài Gòn thuộc loại đứt gãy có khả năng phát sinh động đất mạnh đến 5,5 độ Richter, gây chấn động cấp VII ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận (GS. TS Nguyễn Đình Xuyên). Mặc dù khả năng xảy ra động đất ở mức nhỏ nhưng chúng ta cũng cần lưu ý sự tác động của dư chấn đến các chung cư cao tầng cũ, các công trình có móng yếu, các công trình có chất lượng xây dựng kém sẽ bị ảnh hưởng khi dư chấn mạnh hơn và thậm chí có khả năng xảy ra sóng thần nếu như tâm chấn xuất phát từ vùng biển lân cận.


Phụ lục 2


MẪU TIN ĐỘNG ĐẤT, TIN CẢNH BÁO SÓNG THẦN PHÁT TRÊN PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3558 /QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

“Tin động đất”: 


1. Thời gian xảy ra động đất (giờ Hà Nội)


2. Địa điểm xảy ra động đất (chấn tâm)


3. Độ sâu chấn tiêu.


4. Cường độ động đất, cấp động đất ở chấn tâm và các địa phương lân cận, hậu quả có thể xảy ra.


5. Khả năng xảy ra dư chấn.


“Tin cuối cùng về động đất”: Động đất kết thúc, không còn khả năng gây thiệt hại cho khu vực.


“Tin cảnh báo sóng thần”:

1. Không có sóng thần: một trận động đất có cường độ …. xảy ra ngoài khơi ….. vào …giờ … phút ngày…. Trận động đất này không gây sóng thần.


2. Sóng thần yếu: một trận động đất cường độ…..đã xảy ra ngoài khơi ….vào …giờ…phút ngày ….Trận động đất này gây ra sóng thần yếu tại bờ biển….Yêu cầu nhân dân tránh xa các bãi biển để sơ tán vào trong đất liền.


3. Sóng thần mạnh: một trận động đất cường độ …. đã xảy ra ngoài khơi …..vào … giờ … phút ngày…. Trận động đất này gây ra sóng thần mạnh có độ cao …tại bờ biển …. Sau … (giờ, phút), sóng thần sẽ lan truyền tới … với độ cao cao …. , ….Yêu cầu nhân dân sơ tán vào trong vào trong đất liền với khoảng cách…từ bờ biển hoặc lên các vùng đất cao …. trên mặt biển.


4. Sóng thần nguy hiểm: một trận động đất rất mạnh có cường độ …đã xảy ra ngoài khơi…vào …giờ… phút ngày…Trận động đất này gây ra sóng thần sẽ lan truyền tới…với độ cao….Sau… (giờ, phút), sóng thần sẽ lan truyền tới…với độ cao….,….Yêu cầu nhân dân sơ tán vào trong đất liền với khoảng cách….từ bờ biển hoặc lên các vùng đất cao….trên biển.


“Tin cuối cùng về sóng thần”: Sóng thần đã kết thúc hoàn toàn (không còn khả năng ảnh hưởng đến bờ biển)./.

PHỤ LỤC 3


(Ban hành kèm theo Quyết định số 3558/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2012 của  Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố )


SƠ ĐỒ TỔ CHỨC ỨNG PHÓ 











SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ








Chú thích sơ đồ:


Chỉ đạo thực hiện chung


Chủ trì thực hiện đối với động đất


Chủ trì thực hiện đối với sóng thần


Phối hợp thực hiện

Phụ lục 4


LỰC LƯỢNG DỰ KIẾN HUY ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3558/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

		STT

		LỰC LƯỢNG

		THÀNH PHỐ

		QUẬN, HUYỆN

		PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN

		TỔNG CỘNG



		1

		Quân sự

		360

		2.856

		3.220

		6.436



		2

		Bộ đội Biên phòng

		400

		

		

		400



		3

		Công an

		100

		2.000

		600

		2.700



		4

		Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy

		1.000

		

		

		1.000



		5

		Y tế

		500

		1.100

		

		1.600



		6

		Hội Chữ thập đỏ

		100

		900

		

		1.000



		7

		Doanh nghiệp Công ích

		

		1.000

		

		1.000



		8

		Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước đô thị

		400

		

		

		400



		9

		Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi

		200

		

		

		200



		10

		Thanh niên xung phong

		800

		

		

		800



		11

		Dân quân, Thanh niên xung kích

		

		

		5.900

		5.900



		12

		Lực lượng khác

		

		1.500

		6.300

		7.800



		Tổng cộng các lực lượng

		3.860

		9.356

		16.020

		29.236





Phụ lục 5


DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ CẦN PHỤC VỤ CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ ĐỘNG ĐẤT, SÓNG THẦN


(Ban hành kèm theo Quyết định số 3558/QĐ-UBND ngày 13tháng 7 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

		Số TT

		TRANG THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN

		ĐƠN VỊ

		SỞ - NGÀNH

		ĐƠN VỊ QUẢN LÝ (S-N)

		QUẬN - HUYỆN

		ĐƠN VỊ QUẢN LÝ 

(QUẬN-HUYỆN)



		

		

		

		TỔNG

		

		TỔNG

		



		1

		Xe tải các loại

		xe

		349.0

		Sở CSPCCC (28 chiếc); Bộ Tư lệnh TP (2 chiếc); BCH BĐ biên phòng TP (5 chiếc); Lực lượng TNXP (22 chiếc); Sở GTVT (288 chiếc); Cty khai thác DVTL (2 chiếc); Sở Y tế (1 chiếc); Hội Chữ thập đỏ (1 chiếc)

		57.0

		Quận 1 (19 chiếc); Quận 2 (2 chiếc); quận 3 (1 chiếc); quận 5 (1 chiếc); Quận 8 (1 chiếc); Quận 9 (4 chiếc); quận 12 (1 chiếc); Quận Thủ Đức (2 chiếc); Quận Bình Thạnh (1 chiếc); Quận Gò Vấp (1 chiếc); quận Bình Tân (12 chiếc);huyện Nhà Bè (3 chiếc) Huyện Cần Giờ (9 chiếc)



		2

		Xe bán tải

		xe

		3.0

		BCH Bộ đội Biên phòng TP

		13.0

		Q. 2 (12 chiếc); Gò Vấp (1 chiếc)



		3

		Xe cứu thương các loại

		xe

		29.0

		 Sở Cảnh sát PCCC TP (4 chiếc); Bộ Tư lệnh Thành phố (2 chiếc); BCH Bộ đội Biên phòng TP (2 chiếc); Sở Y tế (20 chiếc); Hội Chữ thập đỏ (1 chiếc) 

		27.0

		Q.1 (6 chiếc); Q. 3 (2 chiếc); Q.9 (2 chiếc); Q.10 (1 chiếc); Thủ Đức (2 chiếc); Bình Tân (1 chiếc); H. Bình Chánh (2 chiếc); H. Củ Chi (6 chiếc); H.Cần Giờ (3 chiếc); huyện Nhà Bè (2 chiếc)



		4

		Xe cứu hỏa các loại

		xe

		86.0

		 Sở CS PCCC TP (81 chiếc); Bộ Tư Lệnh TP (5 chiếc) 

		4.0

		Q.9 (1 chiếc); H.Cần Giờ (3 chiếc)



		5

		Xe chở lực lượng

		xe

		22.0

		 Sở CS PCCC TP (5 chiếc, từ 7-29 chỗ); BCH Bộ đội Biên phòng TP (11 chiếc, xe từ 4-16 chỗ); Sở GTVT (3 chiếc); Công ty KT DV TL (3 chiếc) 

		12.0

		Q.9 (6 chiếc); Q.10 (5 chiếc); Bình Tân (1 chiếc)



		6

		Xe chỉ huy

		xe

		71.0

		 Sở CS PCCC TP (42 chiếc); Lực lượng TNXP (29 chiếc) 

		3.0

		Thủ Đức (1 chiếc); Bình Tân (2 chiếc)



		7

		Xe chuyên dùng

		xe

		-

		 

		15.0

		Q.9 (14 chiếc); Q. 10 (1 chiếc)



		8

		Xe ô tô đặc chủng

		xe

		-

		 

		10.0

		Q. Bình Tân



		9

		Xe thang

		xe

		14.0

		 Sở Cảnh sát PCCC TP 

		 

		 



		10

		Xe thông tin các loại + Xe jeep

		xe

		-

		 

		5.0

		Q. 3 (1 chiếc); Q.8 (1 chiếc); Gò Vấp (1 chiếc); Cần Giờ (2 chiếc)



		11

		Xe môtô

		xe

		-

		 

		8.0

		Q.9 (8 chiếc)



		12

		Xe lăn

		xe

		-

		 

		12.0

		Q.7 (2 chiếc); Q.9 (10 chiếc)



		13

		Xe cứu hộ các loại

		xe

		8.0

		 Sở Cảnh sát PCCC TP (5 chiếc); Bộ Tư lệnh TP (3 chiếc) 

		-

		 



		14

		Xe ép rác

		chiếc

		-

		 

		15.0

		Quận 3



		15

		Xe xà bần

		chiếc

		-

		 

		5.0

		Quận 3



		16

		Xe cẩu

		xe

		2.0

		 Bộ Tư lệnh TP (1 chiếc); Công ty QLKT dịch vụ thủy lợi (1 chiếc) 

		1.0

		H. Cần Giờ 



		17

		Xe xúc, ủi các loại

		xe

		3.0

		 Bộ Tư lệnh Thành phố (2 chiếc); Sở Cảnh sát PCCC TP (1 chiếc); 

		-

		 



		18

		Xe nâng

		xe

		1.0

		 Bộ Tư lệnh Thành phố 

		-

		 



		19

		Xe bồn

		xe

		-

		 

		4.0

		Huyện Cần Giờ



		20

		Xe Công tác các loại (từ 4-16 chỗ)

		

		46.0

		 BCH Bộ đội Biên phòng TP (11 chiếc); Lực lượng thanh niên xung phong (29 chiếc); Sở Giao thông vận tải (3 chiếc); Công ty Khai thác dịch vụ thủy lợi (3 chiếc) 

		3.0

		Quận 2 (1 chiế); Q. Gò Vấp (1 chiếc); huyện Nhà Bè (1 chiếc)



		21

		Các phương tiện khác

		xe

		-

		 

		4.0

		Quận 3 (4 chiếc)



		22

		Ca nô

		chiếc

		53.0

		 Sở Cảnh sát PCCC TP (9 chiếc); Bộ Tư lệnh TP (5 chiếc); BCH Bộ đội Biên phòng TP (15 chiếc); CA TP (4 chiếc); Lực lượng TNXP (2 chiếc); Sở GTVT (17 chiếc); Chi cục QLCL và BVNL Thủy sản (1 chiếc) 

		40.0

		Q.2 (2 chiếc); Q.8 (1 chiếc); Q.9 (2 chiếc); Q.12 (2 chiếc); Q.Thủ Đức (1 chiếc); Q.Bình Thạnh (3 chiếc); Q.Gò Vấp (1 chiếc); H.Bình Chánh (2 chiếc); Hóc Môn (3 chiếc); Củ Chi (1 chiếc); H. Cần Giờ (19 chiếc); huyện Nhà Bè (3 chiếc)



		23

		Ca nô loại nhỏ

		chiếc

		16.0

		 Bộ Tư lệnh Thành phố 

		-

		 



		24

		Ca nô phao hơi

		chiếc

		2.0

		 Bộ Tư lệnh Thành phố 

		-

		 



		25

		Tàu TKCN các loại

		tàu

		19.0

		 Sở Cảnh sát PCCC (1 chiếc); Bộ Tư lệnh (3 chiếc); BCH Bộ đội Biên phòng TP (10 chiếc); Lực lượng TNXP (1 chiếc); Sở GTVT (2 chiếc); Chi cục QLCL và BVNL Thủy sản (2 chiếc); 

		6.0

		H. Cần Giờ (6 chiếc)



		26

		Xà lan

		chiếc

		1.0

		 Sở GTVT 

		

		 



		27

		Tàu kéo

		chiếc

		2.0

		 Sở GTVT 

		

		 



		28

		Ghe cứu hộ

		chiếc

		10.0

		 Công an TP (2 chiếc); Lực lượng TNXP TP (8 chiếc) 

		28.0

		Q.9 (2 chiếc); H. Bình Chánh (4 chiếc); H. Củ Chi (10 chiếc); H. Cần Giờ (12 chiếc)



		29

		Xuồng máy các loại

		chiếc

		19.0

		 Sở CS PCCC (3 chiếc); Bộ Tư lệnh TP (2 chiếc); CA TP (8 chiếc); Lực lượng TNXP (4 chiếc); Chi cục QLCL và BVNL Thủy sản (1 chiếc); Công ty QLKT dịch vụ thủy lợi (1 chiếc) 

		14.0

		Q.2 (1 chiếc); Q.12 (3 cái); Q.Bình Thạnh (5 chiếc); huyện Nhà Bè (1 chiếc); H. Cần Giờ (4 chiếc)



		30

		Xuồng hơi

		chiếc

		2.0

		 Bộ Tư lệnh TP (2 chiếc) 

		

		 



		31

		Phà

		chiếc

		24.0

		 Lực lượng TNXP (7 chiếc); Sở GTVT (17 chiếc); 

		2.0

		H. Hóc Môn (2 chiếc)



		32

		Máy phát điện các loại

		máy

		264.0

		 Sở Cảnh sát PCCC TP (23 máy); Bộ Tư lệnh TP (1 máy); Bộ Chỉ huy BĐ BP (8 máy); CA TP (140 máy); Lực lượng TNXP (38 chiếc); Sở GTVT (34 máy); Chi cục QLCL và BVNL Thủy sản (2 máy); Cty KTDV thủy lợi (3 máy); Sở Y tế (14 máy); Sở Xây dựng (1 chiếc) 

		106.0

		Q. 1 (5 máy); Q. 2 (18 máy); Q. 3 (1 máy); Q.5 (2 máy); Q. 6 (2 máy); Q. 7 (1 máy); Q.8 (1 máy); Q. 9 (4 máy); Q. 10 (2 máy); Q.11 (9 máy); Q. 12 (4 máy); Q.Thủ Đức (4 máy); Q.Tân Bình (2 máy); Q.Tân Phú (4 máy); Q. Bình Thạnh (6 máy); Q. Bình Tân (7 máy); Q.Phú Nhuận (10 máy); Bình Chánh (3 máy); Hóc Môn (1 máy); Củ Chi (2 máy); Cần Giờ (13 máy); huyện Nhà Bè (5 máy)



		33

		Máy vô tuyến điện

		máy

		2.0

		 Chi cục QLCL và BVNL Thủy sản (2 máy) 

		-

		 



		34

		Máy bơm nước các loại

		máy

		212.0

		 Sở Cảnh sát PCCC TP (65 máy); Bộ Chỉ huy BĐ BP (3 máy); Bộ Tư lệnh TP (1 máy); Công an TP (3 máy); Lưc lượng TNXP (18 máy); Sở GTVT (83 máy); Chi cục QLCL và BVNL Thủy sản (2 máy); Công ty Khai thác dịch vụ thủy lợi (37 máy) 

		63.0

		Q. 2 (23 máy); Q. 5 (2 máy); Q. 6 (1 máy); Q.8 (5 máy); Q. 9 (5 máy); Q. 12 (6 máy); Q. Bình Thạnh (5 máy); Gò Vấp (3 máy); Bình Chánh (13 máy)



		35

		Cưa máy các loại

		máy

		130.0

		 Sở Cảnh sát PCCC TP (32 máy); Bộ Tư lệnh TP (7 cái); Bộ Chỉ huy BĐBP (12 máy); CA TP (34 chiếc); Lực lượng TNXP (11 máy); Công ty QLKT dịch vụ thủy lợi (2 máy); Sở GTVT (32 máy) 

		114.0

		Q.1 (1 cái); Q.2 (15 máy); Q. 3 (3 máy); Q.4 (4 cái); Q. 7 (1 máy); Q.8 (5 máy); Q. 10 (4 máy); Q. 11 (1 máy); Q. 12 (15 máy); Thủ Đức (5 máy); Tân Bình (1 máy); Tân Phú (12 máy); Bình Thạnh (2 máy); Gò Vấp (5 máy); Bình Tân (4 máy ); Phú Nhuận (2 máy); Bình chánh (3 máy); Nhà Bè (3 máy); Cần Giờ (23 máy)



		36

		Cưa sắt cầm tay

		máy

		68.0

		 Công an TP (68 cái) 

		7.0

		Q. Tân Phú (7 cái)



		37

		Máy cắt sắt 

		máy

		10.0

		 Công an TP 

		-

		 



		38

		Máy khoan cắt bê tông

		máy

		8.0

		 BCH Quận sự TP (3 máy); Bộ CH Bộ đội BP (5 máy) 

		9.0

		Q. 12 (6 máy); Bình Thạnh (2 máy); Bình Tân (1 máy)



		39

		Máy khoan bê tông

		máy

		8.0

		Sở Cảnh sát PCCC TP (3 máy); Sở GTVT (4 máy); Lực lượng TNXP (1 máy);

		20.0

		Q. 8 (2 máy); Q. 9 (3 máy); Q. 10 (3 máy); Thủ Đức (1 máy); Tân Phú (1 máy); Gò Vấp (2 máy); Phú Nhuận (5 máy); Nhà Bè (3 máy)



		40

		Máy cắt bê tông

		máy

		9.0

		 Sở Cảnh sát PCCC TP (5 máy); Công an TP (3 máy); Lực lượng TNXP TP (1 máy) 

		19.0

		Q. 5 (1 máy); Q. 6 (1 máy); Q. 7 (4 máy); Q. 10 (3 máy); Tân Phú (1 máy); Phú Nhuận (5 máy); Nhà Bè (3 máy); H. Cần Giờ (1 máy)



		41

		Máy đục, phá bê tông

		máy

		2.0

		 Công an TP (2 máy) 

		9.0

		Q. 4 (1 máy);Q. 5 (1 máy); Q. 7 (3 máy); Q. 10 (2 máy); Bình Thạnh (2 máy); 



		42

		Máy phá bê tông

		máy

		1.0

		 Bộ Tư lệnh TP (1 máy) 

		1.0

		Nhà Bè (1 máy)



		43

		Máy phát sóng âm

		máy

		1.0

		 Bộ Tư lệnh TP (1 máy) 

		1.0

		Quận 12 (1 máy)



		44

		Máy phun chống dịch

		máy

		-

		 

		10.0

		Q. 9 (10 máy); 



		45

		Máy cắt thủy lực

		máy

		10.0

		 Sở Cảnh sát PCCC TP (10 máy) 

		1.0

		Q. 3 (1 máy)



		46

		Máy hút khói

		máy

		-

		 Sở Cảnh sát PCCC TP 

		-

		 



		47

		Máy thổi khói

		máy

		-

		 Sở Cảnh sát PCCC TP 

		-

		 



		48

		Máy định vị

		máy

		4.0

		 Sở Cảnh sát PCCC TP (1 máy); BCH Bộ đội biên phòng (3 máy) 

		1.0

		Q. Tân Phú



		49

		Máy nén PDS185

		máy

		1.0

		Bộ Tư lệnh TP

		-

		 



		50

		Máy đo sét

		máy

		1.0

		Bộ Tư lệnh TP

		-

		 



		51

		Máy đo nhiệt độ cháy

		máy

		2.0

		Bộ Tư lệnh TP (1máy); Sở CS PCCC (1 máy)

		-

		 



		52

		Máy soi đa chiều

		máy

		1.0

		Bộ Tư lệnh TP

		-

		 



		53

		Máy soi dưới nước

		máy

		1.0

		Bộ Tư lệnh TP

		-

		 



		54

		Máy đo lưu lượng nước

		máy

		1.0

		Sở CS PCCC (1 máy)

		

		 



		55

		Máy dò khí độc

		máy

		1.0

		Sở CS PCCC (1 máy)

		

		 



		56

		Máy đo nồng độ phóng xạ

		máy

		1.0

		Sở CS PCCC (1 máy)

		

		 



		57

		Máy bơm thuyền

		máy

		2.0

		Công ty QLKT dịch vụ thủy lợi

		-

		 



		58

		Máy bơm chữa cháy

		máy

		-

		 

		10.0

		Bình Tân



		59

		Thiết bị phá dỡ thủy lực (kềm cắt, banh, kích thủy lực,…)

		bộ

		4.0

		Sở CS PCCC TP

		

		 



		60

		Thiết bị cắt cáp thủy lực

		cái

		3.0

		Sở CS PCCC TP

		

		 



		61

		Tháp đèn chiếu sáng di động

		cái

		3.0

		Sở CS PCCC TP

		

		 



		62

		Thiết bị dò tìm tổng hợp (trên cạn và dưới nước)

		bộ

		1.0

		Sở CS PCCC TP

		

		 



		63

		Camera nhiệt

		máy

		1.0

		Sở CS PCCC (1 máy)

		

		 



		64

		Camera nhìn dưới nước

		cái

		

		 

		2

		Q. 2



		65

		Đèn chiếu sáng dưới nước

		cái

		3.0

		Sở CS PCCC TP

		

		 



		66

		Máy bộ đàm

		máy

		505.0

		 Sở CS PCCC TP (155 máy); BCH Bộ đội biên phòng (60 máy); Lực lượng TNXP (196 chiếc); Sở GTVT (64 máy); Chi cục QLCL và BVNL TS (4 máy); Sở Y tế (24 máy); Sở Xây dựng (2 máy) 

		353.0

		Q. 1 (103 cái); Q. 2 (13 cái); Q.3 (2ái); Q. 4 (19 cái); Q. 6 (18 cái); Q. 9 (2 cái); Q.10 (69 cái); Q. 12 (11 cái); Thủ Đức (8 cái); Gò Vấp (6 cái); Bình Tân (60 cái); Bình Chánh (20 cái); Củ Chi (7 cái); Nhà Bè (6 cái); H. Cần Giờ (9 cái)



		67

		Hệ thống máy bộ đàm

		bộ

		

		 

		4.0

		Q. 6



		68

		Phao tròn

		cái

		3,816.0

		Sở Cảnh sát PCCC TP (73 cái); Bộ Tư lệnh TP (540 cái); Bộ Chỉ huy BĐBP (100 cái); CA TP (1.896 cái); Lực lượng TNXP (366 cái); Hội CTĐ (20 cái); Sở GTVT (308 cái); Chi cục QLCL và BVNL TS (501 cái); Cty KTDV thủy lợi (10 cái); Sở Tài nguyên và Môi trường (2 cái)

		5,335.0

		Q. 1 (102 cái); Q. 2 (186 cái); Q. 4 (30 cái); Q. 5 (100 cái); Q. 6 (50 cái); Q. 7 (250 cái); Q. 8 (320 cái); Q. 9 (10 cái); Q. 10 (30 cái); Q. 11 (51 cái); Q. 12 (80 cái); Thủ Đức (200 cái); Tân Bình (50 cái); Bình Thạnh (1.000 cái); Gò Vấp (100 cái); Bình Tân (223 cái); Tân Phú (10 cái); Phú nhuận (250 cái); Bình Chánh (425 cái); Hóc Môn (80 cái); Nhà Bè (572 cái); Cần Giờ (1.200 cái); Củ Chi (16 cái)



		69

		Phao bè

		cái

		177.0

		 Bộ Tư lệnh TP (10 cái); Bộ Chỉ huy BĐBP (3 cái); CA TP (16 cái); Sở GTVT (148 cái) 

		88.0

		Q. 2 (30 cái); Q. 5 (10 cái); Q. 6 (4 cái); Q. 8 (5 cái); Q. 12 (8 cái); Phú nhuận (5 cái); Bình Chánh (17 cái); Nhà Bè (2 cái); H. Cần Giờ (7 cái)



		70

		Áo phao

		cái

		7,505.0

		Sở CS PCCC TP (392 cái); Bộ Tư lệnh TP (870 cái); Bộ Chỉ huy BĐBP (110 cái); CA TP (2.596cái); Lực lượng TNXP (727 cái); Chi cục BVNL Thủy sản (2.310 cái); Cty KTDV thủy lợi (185 máy); Sở Y tế (200 cái); Sở Tài nguyên Môi trường (5 cái); Sở GTVT (110 cái)

		8,521.0

		Q. 1 (195 cái); Q. 2 (670 cái); Q. 3 (150 cái); Q. 4 (150 cái); Q. 5 (135 cái); Q. 6 (190 cái); Q. 7 (340 cái); Q. 8 (700 cái); Q. 9 (300 cái); Q. 10 (80 cái); Q. 11 (71 cái); Q. 12 (682 cái); Thủ Đức (690 cái); Tân Phú ( 63 cái); Bình Thạnh (900 cái); Gò Vấp (150 cái); Bình Tân (220 cái); Phú Nhuận (250 cái); H. Bình Chánh (368 cái); H. Hóc Môn (150 cái); H. Củ Chi (58 cái); H. Nhà Bè (706 cái); H. Cần Giờ (1303 cái)



		71

		Phao dây + Phao tim+ phao dài + phao vuông

		cái

		9.0

		 Công An TP (9 cái) 

		27.0

		Q. 11 (5 cái); Q. 2 (20 cái); Bình Chánh (2 cái)



		72

		Nệm hơi cứu hộ, thuyền phao

		cái

		7.0

		 Bộ Tư lệnh TP (5 cái); Công an TP (2) 

		7.0

		Q.1 (2 cái); Q. 4 (1 cái); Q. 6 (1 cái); Q. 10 (2 cái); Bình Thạnh (1 cái);



		73

		Nệm phao cứu hộ 

		bộ

		-

		 

		2.0

		Q. 1 (2 bộ)



		74

		Thuyền phao cứu nạn

		cái

		

		 

		1.0

		Q. 7 (1 cái)



		75

		Dây cứu hộ các loại 30m

		sợi

		601.0

		 Sở CSPCCC (571 sợi); Bộ Tư lệnh TP (30 sợi); 

		2.0

		Q. 11(2 sợi)



		76

		Dây cứu hộ 

		m

		-

		 

		23,680.0

		Q. 2 (1.850 m); Q.3 (935 m); (Q. 4 (500 cái); Q. 5 (315 cái); Q. 6 (2.200 m); Q. 7 (2.300 m); Q. 8 (3. 000 m); Q. 10 (250 m); Q. 11 (100 cái); Q. 12 (150 cái); Thủ Đức (950 m); Tân Bình (200 m); Tân Phú ( 300 m); Bình Thạnh (1.380 m); Gò Vấp (500 m); Bình Tân (700 m); Phú Nhuận (2.000 m); Bình chánh (1.080 m); Hóc Môn (1.100 m); Củ Chi (50 m); Nhà Bè (720 m); Cần Giờ (3.100 m)



		77

		Thiết bị dây leo

		bộ

		20.0

		 Bộ Tư lệnh TP 

		1.0

		Q.11 (1 sợi)



		78

		Thang dây

		cái

		2.0

		 Chi cục QLCL và BVNL Thủy sản (2 cái) 

		74.0

		Q.1 (2 cái); Q. 2 (24 cái); Q. 3 (7 cái); Q. 4 (10 cái); Q. 7 (3 cái); Q. 11 (20 cái); Tân Bình (2 cái); Phú Nhuận (2 cái); Hóc Môn (2 cái); Bình Chánh (2 cái)



		79

		Thang các loại

		cái

		26.0

		 Lực lượng TNXP (10 cái); Bộ Tư lệnh TP (10 cái); Bộ Chỉ huy BĐBP (6 cái) 

		77.0

		 Q.1 (3 cái); Q.8 (10 cái); Q. 10 (20 cái); Q. 11 (7 cái); Q. 12 (4 cái); Tân Phú (19 cái); Q. Thủ Đức (5 cái); Phú nhuận (3 cái); H. Cần Giờ (5 cái); Bình Chánh (1 cái)



		80

		Nhà bạt các loại

		bộ

		153.0

		 Bộ Chỉ huy BĐBP (3 cái); CA TP (70 cái); Lực lượng TNXP (8 cái); Cty KTDV thủy lợi (7 cái); Bộ Tư lệnh TP (65 cái) 

		127.0

		Q. 4 (9 bộ);Q. 5 (2 bộ); Q. 7 (10 bộ); Q. 9 (2 bộ); Q. 10 (8 bộ); Q. 11 (7 bộ); Q.12 (2 bộ); Bình Thạnh (11 bộ); Thủ Đức (11 bộ); Tân Bình (3 bộ); Tân Phú ( 2 bộ); Bình Tân (2 bộ); Phú Nhuận (5 bộ); Bình Chánh (15 bộ); Nhà Bè (12 bộ); Cần Giờ (22 bộ); Hóc Môn (4 bộ )



		81

		 Lều bạt cấp trung đội 

		bộ

		-

		 

		290.0

		Q. 2 (14 bộ); Q. 5 (2 bộ); Q. 8 (7 bộ); Gò Vấp (4 bộ); H. Củ Chi (2 bộ); Bình Chánh (2 bộ)



		82

		 Lều bạt cấp tiểu đội 

		bộ

		

		 

		582.0

		Q. 7 (10 bộ); Q. 8 (5 bộ); Gò Vấp (4 bộ); Củ Chi (2 bộ); Bình Chánh (2 bộ)



		83

		Nhà bạt loại 60 m2

		bộ

		30.0

		Bộ Tư lệnh TP

		-

		 



		84

		Nhà bạt loại 24,75 m2

		bộ

		25.0

		Bộ Tư lệnh TP

		-

		 



		85

		Nhà bạt loại 16,5 m3

		bộ

		40.0

		Bộ Tư lệnh TP

		-

		 



		86

		Bạt trải

		cái

		40.0

		 Lực lượng TNXP (40 cái) 

		14.0

		Bình Chánh (8 cái); H. Nhà Bè (6 cái)



		87

		Giày, ủng bảo hộ các loại

		đôi

		60.0

		 BCH Quân sự TP (60 đôi) 

		1,495.0

		Q. 1 (290 đôi); Q. 2 (120 đôi); Q. 5 (75 đôi); Q. 6 (50 đôi); Q. 7 (350 đôi); Q. 11 (110 đôi); Tân Bình (20 đôi);Tân Phú (70 đôi); Bình Thạnh (20 đôi); Bình Tân (100 đôi); Thủ Đức (200 đôi); Bình Chánh (81 đôi); H. Nhà Bè (9 đôi)



		88

		Nón bảo hộ các loại

		cái

		32.0

		 Bộ Tư lệnh TP (20 cái); Hội Chữ thập đổ (12 cái) 

		1,903.0

		Q. 1 (100 cái); Q. 3 (26 cái); Q. 5 (45 cái); Q. 7 (260 cái); Q. 10 (50 cái); Q. 11 (264 cái); Q. 12 (110 cái); Tân Bình (100 cái); Bình Thạnh (100 cái); Tân Phú (94 cái); Phú nhuận (300 cái); Bình Tân (100 cái); Thủ Đức (100 cái); Bình Chánh (85 cái); Nhà Bè (169 cái)



		89

		Loa các loại

		cái

		103.0

		 Sở CS PCCC TP (56 cái); Bộ Chỉ huy BĐBP (19 cái); Công an TP (7 cái); Lực lượng TNXP (14 cái); Hội CTĐ (2 cái); Chi cục BVNL thủy sản (2 cái); Sở GTVT (3 cái) 

		339.0

		Q. 1 (33 cái); Q. 2 (56 cái); Q. 3 (9 cái); Q. 4 (2 cái); Q. 5 (4 cái); Q. 7 (23 cái); Q. 9 (15 cái); Q. 10 (2 cái); Q. 11 (26 cái); Q. 12 (6 cái); Thủ Đức (24 cái); Tân Bình (7 cái); Tân Phú (20 cái); Bình Thạnh (10 cái); Bình Tân (4 cái); Bình Chánh (21 cái); Hóc Môn (3 cái); Nhà Bè (6 cái); Củ Chi (23 cái); H. Cần Giờ (52 cái)



		90

		Đèn pin các loại

		cái

		399.0

		 Sở CS PCCC (154 cái); Bộ Chỉ huy BĐBP (22 cái); CA TP (150 cái); Lực lượng TNXP (51 cái); Chi cục BVNL thủy sản (2 cái); Sở GTVT (20 cái) 

		1,477.0

		Q. 1 (73 cái); Q. 2 (216 cái); Q. 3 (20 cái); Q. 4 (25 cái); Q. 5 (87 cái); Q. 6 (144 cái); Q. 7 (130 cái); Q. 9 (104 cái); Q. 10 (65 cái); Q. 11 (148 cái); Q. 12 (46 cái);Thủ Đức (66 cái); Tân Bình (20 cái); Tân Phú (40 cái); Bình Thạnh (58 cái); Gò Vấp (4 cái); Bình Tân (85 cái); Bình Chánh (45 cái); Hóc Môn (10 cái); Nhà Bè (91 cái)



		91

		Đèn xạc các loại

		

		-

		 

		39.0

		Q.3 (2 cái); Q. 10 (3 cái); Q. 11 (17 cái); Tân Bình (2 cái); Tân Phú (5 cái); Bình Chánh (10 cái)



		92

		Đèn các loại

		cái

		41.0

		 Bộ Tư lệnh (5 cái); CA TP (32 cái); Hội Chữ thập đổ (2 cái); Chi cục BVNL thủy sản (2 cái) 

		130.0

		Q.1 (12 cái); Q. 2 (83 cái); Q. 9 (4 cái); Q. 10 (10 cái); Gò Vấp (20 cái); Bình Chánh (1 cái)



		93

		Ống nhòm 

		cái

		50.0

		 Sở CS PCCC (4 cái); CA TP (40 cái); Lực lượng TNXP (6 cái) 

		8.0

		Q. 12 (6 cái); Củ Chi (2 cái)



		94

		Ống nhòm ban đêm 

		cái

		9.0

		 Sở CS PCCC (7 cái); Chi cục BVNL thủy sản (2 cái) 

		5.0

		Huyện Cần Giờ (5 cái)



		95

		Ống nhòm ban ngày

		cái

		10.0

		 BCH Bộ đội BP TP (10 cái); 

		18.0

		Huyện Cần Giờ (10 cái); Q. 11 (1 cái); Phú Nhuận (5 cái); Bình Chánh (2 cái)



		96

		Xà beng các loại

		cái

		222.0

		 Sở Cảnh sát PCCC TP (25 cái); Bộ Chỉ huy BĐBP (15 cái); Lực lượng TNXP (40 cái); Sở GTVT (97 cái); Cty KTDV thủy lợi (37 cái); Sở Y tế (7 cái); Sở TNMT (1 cái) 

		476.0

		Q. 1 (4 cái); Q. 2 (4 cái); Q. 3 (18 cái); Q. 4 (10 cái); Q. 5 (12 cái); Q. 7 (10 cái); Q. 8 (50 cái); Q. 10 (20 cái); Q. 11 (36 cái); Q. 12 (16 cái); Thủ Đức (26 cái); Tân Bình (10 cái); Tân Phú (51 cái); Gò Vấp (10 cái); Bình Tân (120 cái); Phú Nhuận (40 cái); Hóc Môn (1 cái); Nhà Bè (33 cái); Bình Chánh (5 cái)



		97

		Búa các loại

		cái

		226.0

		 Sở CS PCCC TP (117 cái); Bộ Chỉ huy BĐBP (15 cái); Lực lượng TNXP (16 cái); Sở GTVT (48 cái); Cty KTDV thủy lợi (23 cái); Sở Y tế (6 cái); Sở Xây dựng (1 cái) 

		514.0

		Q. 1 (72 cái); Q. 2 (14 cái); Q. 4 (5 cái); Q. 5 (12 cái); Q. 7 (10 cái); Q. 8 (20 cái); Q. 9 (5 cái); Q. 10 (25 cái); Q. 11 (67 cái); Q. 12 (12 cái); Thủ Đức (27 cái); Tân Bình (10 cái); Tân Phú (31 cái); Bình Thạnh (7 cái); Gò vấp (10 cái); Bình Tân (50 cái) Phú Nhuận (10 cái); Hóc Môn (2 cái); Củ Chi (2 cái); Nhà Bè (113 cái); Bình Chánh (10 cái)



		98

		Cuốc 

		cái

		432.0

		 Sở GTVT (80 cái); Cty KTDV thủy lợi (280 cái); Lực lượng TNXP TP (72 cái) 

		2,032.0

		 Q.1 (20 cái); Q. 4 (10 cái); Q. 7 (110 cái); Q. 8 (172 cái); Q. 9 (10 cái); Q. 10 (60 cái); Q. 11 (20 cái); Q. 12 (52 cái); Tân Phú (60 cái); Bình Thạnh (35 cái); Gò vấp (50 cái); Phú Nhuận (105 cái); Thủ Đức (86 cái); Hóc Môn (1.218 cái); Củ Chi (20 cái); Nhà Bè (34 cái)



		99

		Xẻng

		cái

		406.0

		 Lực lượng TNXP (114 cái); (Sở GTVT (80 cái); Cty KTDV thủy lợi (209 cái); Sở TNMT (2 cái); Sở XD (1 cái) 

		989.0

		Q. 1 (22 cái); Q. 3 (24 cái); Q. 4 (30 cái); Q. 5 (54 cái); Q. 7 (160 cái); Q. 8 (100 cái); Q. 9 (10 cái); Q. 10 (30 cái); Q. 11 (55 cái); Q. 12 (99 cái); Thủ Đức (90 cái); Tân Phú (75 cái); Bình Thạnh (50 cái); Gò vấp (10 cái); Phú Nhuận (105 cái); Củ Chi (30 cái); Nhà Bè (45 cái)



		100

		Cuốc và xẻng

		cái

		-

		 BCH Quận sự TP (70 cái);BCH Bộ đội Biên phòng TP (100 cái); Lực lượng TNXP (615 cái); Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn (7 cái); Sở GTVT (160 cái); Cty KTDV thủy lợi (350 cái) 

		489.0

		Q. 2 (136 cái); Tân Bình (51 cái); Tân Phú (17 cái); Bình Tân (100 cái); Bình Chánh (185 cái); 



		101

		Cưa tay

		cái

		1.0

		 Sở TNMT (1 cái) 

		140.0

		Q. 5 (5 cái); Q. 8 (20 cái); Q. 9 (10 cái); Q. 12 (5 cái); Thủ Đức (10 cái); Tân Phú (4 cái); Bình Tân (50 cái); Phú Nhuận (10 cái); Hóc Môn (20 cái); Nhà Bè (6 cái)



		102

		Dao rựa, dao tông

		cái

		55.0

		 Lực lượng TNXP (55 cái) 

		144.0

		Q. 8 (50 cái); Thủ Đức (54 cái); Phú nhuận (30 cái); Bình Chánh (10 cái)



		103

		Cầu liềm cắt điện

		cái

		-

		 

		19.0

		Q. 2 (19 cái)



		104

		Cừ tràm 

		cây

		-

		 

		550.0

		Hóc Môn (550 cái)



		105

		Kềm cộng lực (bê tông + sắt) 

		cái

		76.0

		 Sở CS PCCC (74 cái); Sở Y tế (1 cái); Sở TNMT (1 cái) 

		111.0

		Q.1 (61 cái); Q. 3 (2 cái); Q. 4 (2 cái); Q. 5 (1 cái); Q. 7 (2 cái); Q. 10 (2 cái); Q. 11 (9 cái); Q. 12 (2 cái); Thủ Đức (1 cái); Tân Bình (3 cái); Tân Phú (13 cái); Bình Tân (11 cái); Bình Chánh (2 cái)



		106

		Thiết bị thoát hiểm nhà cao tầng

		cái

		-

		 

		2.0

		Quận 7 (2 cái)



		107

		Quần áo bảo hộ

		bộ

		20.0

		 Bộ Tư lệnh TP (20 bộ) 

		46.0

		Q. 5 (13 bộ);Q. 7 (2 bộ); Tân Phú (30 bộ); Bình Chánh (1 bộ)



		108

		Nẹp cố định xương gãy

		bộ

		60.0

		 Hội CTĐ (60 bộ) 

		170.0

		Q. 1 (40 cái); Q. 10 (10 cái); Q.11 (5 cái); Tân Phú (66 cái); Bình Chánh (49 cái)



		109

		Túi sơ cấp cứu

		túi

		77.0

		 Sở CS PCCC TP (7 túi); Bộ Chỉ huy BĐBP (10 túi); Hội CTĐ (60 túi) 

		186.0

		Q. 1 (65 túi); Q. 3 (25 túi); Q. 10 (1 túi);Tân Phú (60 túi); Bình Chánh (35 túi)



		110

		Băng ca các loại

		cái

		-

		 

		148.0

		Q.1 (5 cái); Q. 6 (5 cái); Q. 10 (7 cái); Q. 11 (18 cái); Bình Thạnh (20 cái); Thủ Đức (1 cái); Tân Phú (1 cái); Phú nhuận (10 cái); Bình Chánh (27 cái); Hóc Môn (4 cái); Cần Giờ (50 cái)



		120

		Cáng cứu thương

		cái

		61.0

		 Sở CS PCCC (39 cái; Bộ Chỉ huy BĐBP (14 cái); Hội CTĐ (8 cái) 

		105.0

		Q. 1 (17 cái); Q. 3 (1 cái); Q. 10 (10 cái); Q.11 (11 cái); Q. 12 (10 cái); Tân Phú (49 cái); Nhà Bè (7 cái)



		121

		Mặt nạ chống độc

		cái

		35.0

		 BCH Quân sự TP (25 bộ); Sở TNMT (10 bộ) 

		176.0

		Q. 1 (20 cái); Q. 3 (23 cái); Q. 5 (20 cái); Q. 7 (20 cái); Q. 10 (40 cái); Q. 11 (1 cái); Tân Bình (27 cái); Tân Phú (18 cái) Bình Chánh (7 cái)



		122

		Bộ đồ lặn

		bộ

		8.0

		 Bộ Chỉ huy BĐBP (3 bộ); Công An TP (4 bộ) Chi cục QLCL và BVNL Thủy sản (1 bộ) 

		-

		 



		123

		Súng bắn dây

		khẩu

		10.0

		 Bộ Tư lệnh TP (10 khẩu) 

		-

		 



		124

		Thiết bị phóng dây 01 đạn

		cái

		1.0

		Chi cục QLCL và BVNL Thủy sản

		-

		 



		125

		Kìm cắt banh

		cái

		2.0

		Bộ Tư lệnh TP

		-

		 



		126

		Dụng cụ cứu hộ đa năng

		bộ

		1.0

		Bộ Tư lệnh TP

		-

		 



		127

		Palăng

		cái

		1.0

		Lực lượng thanh niên xung phong

		 - 

		 



		128

		Vòng cứu hộ

		cái

		3.0

		Chi cục QLCL và BVNL Thủy sản

		 - 

		 



		129

		Rìu

		cái

		2.0

		Sở Tài nguyên và Môi trường (2 cái)

		 - 

		 



		130

		Rựa

		cái

		1.0

		Sở Tài nguyên và Môi trường (1 cái)

		 2.0 

		Bình Thạnh (2 cái)



		131

		Dù 26 múi

		cái

		-

		 

		1.0

		Q.4



		132

		Ống hút

		m

		-

		 

		15.0

		Q.6



		133

		Ống tải

		m

		-

		 

		50.0

		Q.6



		134

		Áo cứu hộ

		cái

		-

		 

		100.0

		Tân Bình (100 cái)



		135

		Khoan tay

		cái

		-

		 

		2.0

		Q. 1



		136

		Hộp dụng cụ cứu thương

		cái

		-

		 

		8.0

		Q. 1



		137

		Thiết bị báo vùng cấm

		bộ

		-

		 

		1.0

		Q. 12



		138

		Bao cát

		bao

		-

		 

		77,960.0

		Q. 5 (10.000 bao); Q. 8 (9.600 bao); Q. 11 (10 bao); Thủ Đức (10.500 bao); Tân Bình (5.000 bao); Bình Thạnh (5.200 bao); Gò Vấp (9.000 bao); Bình Tân ( 3.000 bao); Bình Chánh (10.650 bao); Hóc Môn (12.000 bao); H. Cần Giờ (3.000 bao)





Phụ lục 6


DANH BẠ SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 7 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)


		TT

		 Họ tên

		Chức danh

		Phụ trách đôn đốc quận-huyện

		Điện thoại

		Số fax



		

		

		Chính quyền

		BCH PCLB

		

		Nhà riêng

		Cơ quan

		Di động

		



		1

		Lê Minh Trí

		Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP

		Trưởng Ban

		 

		38 514 760

		 

		0903 700 809

		38 295 675



		2

		Lê Thanh Liêm

		Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP

		Phó ban
Thường trực

		 

		39 954 277

		38 291 381

		0913 923 827

		38 294 764



		3

		Lê Bửu Tuấn

		Đại tá, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP

		Phó ban Thường trực

		Huyện Nhà Bè

		 

		069 652 003

		0903 627 490

		38 656 234
38 249 329



		4

		Lê Tấn Bửu

		Thượng tá, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TP

		Ủy viên

		Quận 2

		39 816 747

		39 202 504

		0913 768 894

		38 385 312



		5

		Nguyễn Hoài Nam

		Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP

		Phó ban
Thường trực

		Quận 3

		 

		 

		0903 924 825

		38 231 806



		6

		Đào Công Danh

		Đại tá, Phó Giám đốc Công an TP

		Phó ban

		Quận 7

		39 241 928

		38 387 738

		0903 681 717

		38 361 761



		7

		Phan Bá Toại

		Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP

		Phó ban

		Huyện Cần Giờ

		38 733 868

		38 356 843

		0903 858 707

		39 254 700



		8

		Nguyễn Ngọc Công

		Phó Giám đốc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP

		Phó ban 

		Quận 8

		37 550 841

		38 232 456

		0903 913 213

		38 232 456



		9

		Trần Công Lý

		Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP

		Phó ban 

		Quận Thủ Đức

		38 960 978

		38 243 109

		0903 926 773

		38 294 764



		10

		Tạ Quang Vinh

		Phó Giám đốc Sở Tài chính TP

		Phó ban 

		Quận 6

		 

		 

		0903 810 646

		39 304 663



		11

		Nguyễn Hoàng Minh

		Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP

		Phó ban 

		Huyện Bình Chánh

		 

		38 295 710

		0916 486 486

		38 295 008



		12

		Đoàn Văn Thu

		Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão (Sở NN và PTNT TP)

		Ủy viên/TT kiêm Chánh VP

		 

		38 740 307

		 

		0913 926 539

		38 232 742



		13

		Trần Nhân Nghĩa

		Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão (Sở NN và PTNT TP)

		Ủy viên kiêm Phó CVP

		 

		 

		38 297 598

		0987 186 838

		38 232 742 



		14

		Nguyễn Xuân Hoàng

		Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão (Sở NN và PTNT TP)

		Ủy viên kiêm Phó CVP

		 

		37 151 611

		22 104 374

		0903 130 360

		38 232 742



		15

		Nguyễn Thị Hiền Lương

		Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP

		Ủy viên

		Quận Bình Thạnh

		 

		38290451 

		0903 829 775

		38 290 458



		16

		Phan Đức Nhạn

		Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP

		Ủy viên

		Quận Bình Tân

		 

		 

		0946 000 666

		39 325 269



		17

		Quách Tố Dung

		Phó Giám đốc/TT Sở Công Thương TP

		Ủy viên

		Quận Phú Nhuận

		39 606 343

		38 237 542

		0903 999 988

		38 221 778



		18

		Nguyễn Tấn Bỉnh

		Phó Giám đốc Sở Y tế TP

		Ủy viên

		Quận 11

		 

		 

		0913 769 173

		39 309 088



		19

		Nguyễn Anh Tuấn

		Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP

		Ủy viên

		Huyện Hóc Môn

		38 986 542

		35 202 727-313

		0908 191 799

		35 202 424



		20

		Phan Thanh Minh

		Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ

		Ủy viên

		Quận 1

		39 208 530

		38 290 092

		0913 909 263

		38 296 091



		21

		Nguyễn Khắc Thanh

		Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP 

		Ủy viên

		Quận Gò Vấp

		 

		 

		0918 072 674

		39 325 584



		22

		Trần Tấn Hùng

		Phó Chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc TP

		Ủy viên

		Quận Tân Bình

		 

		38 244 815

		0903 734 901

		38 230 189



		23

		Lê Trọng Sang

		Phó Giám đốc Sở LĐ-Thương binh và Xã hội TP

		Ủy viên

		Quận 9

		 

		 

		0903 933 087

		38 294 032



		24

		Lê Tôn Thanh

		Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP

		Ủy viên

		Huyện Củ Chi

		 

		 

		0903 741 620

		38 223 221



		25

		Trần Ngọc Tâm

		Phó Cục trưởng Cục Thuế TP

		Ủy viên

		Quận 4

		38 331 003

		39 303 222

		0903 823 537

		39 304 641



		26

		Trần Thị Diệu Thúy

		Phó Bí thư Thành Đoàn Thanh niên

		Ủy viên

		Quận 10

		 

		38 225 54 38 231 558

		0903 172 002

		38 244 705



		27

		Trần Phú Lữ

		Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố

		Ủy viên

		Quận 12

		 

		38 249 624

		0903 731 468

		39 245 221



		28

		Lê Quang Ninh

		Phó Chủ tịch/TT Hội Chữ thập đỏ Thành phố

		Ủy viên

		Quận Tân Phú

		 

		 

		0913 858 888

		38 332 885



		29

		Trần Khiêm Tuấn

		Phó Giám đốc/TT Tổng Công ty Điện lực TP

		Ủy viên

		Quận 5

		22 201 177

		38 292 242

		0903 902 081 0963 902 081

		22 201 155



		30

		Nguyễn Văn Hùng

		Phó Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố

		Ủy viên

		 

		39 810 530

		 

		0903 908 555

		38 295 052



		31

		Nguyễn Văn Đam

		Giám đốc Công ty TNHH Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi (Sở NN và PTNT TP)

		Ủy viên

		 

		38 920 924

		37 961 044

		0913 645 095

		37 961 355



		32

		Trần Đình Vĩnh

		Chi cục trưởng Chi cục QLCL và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Sở NN và PTNT TP)

		Ủy viên

		 

		38 498 552

		39 902 742

		0903 824 875

		39 901 598
39 904 774



		33

		Nguyễn Trọng Trí

		Phó Giám đốc Đài Tiếng nói Nhân dân TP

		Ủy viên

		 

		 

		38 299 624

		0913 602 650

		38 298 743



		34

		Cao Anh Minh

		Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP

		Ủy viên

		 

		 

		 

		0903 705 833

		37 299 946





Phụ lục 7


DANH BẠ SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC CÁC QUẬN HUYỆN TRONG CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ ĐỘNG ĐẤT, SÓNG THẦN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3558/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

		STT

		 Họ tên

		Chức danh

		Số điện thoại

		Số fax



		

		

		Chính quyền 

		BCH PCLB

		Cơ quan

		Nhà riêng

		Di động

		



		1

		HUYỆN BÌNH CHÁNH



		

		Nguyễn Văn Tươi

		Phó Chủ tịch

		Trưởng Ban

		37 602 133

		38 758 847

		0903 933 395

		 



		

		Đào Đông Hà

		TrP. Kinh tế

		Phó Ban TT

		37 602 130

		38 649 076

		0903 770 257

		37 602 482



		2

		HUYỆN CẦN GIỜ



		

		Lê Văn Thơm

		Phó Chủ tịch 

		Trưởng Ban

		38 740 506

		38 740 439

		0907 926 288

		 



		

		Võ Anh Kiệt

		TrP.QLĐT

		Phó Ban TT 

		37 861 519

		22 188 868

		0913 679 916

		37 861 363



		

		Số fax: 37 861 519 - 37861 520 - 37 860 538 - 38 740 203 - 38 740 211



		

		Đinh Văn Toản

		 Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường 

		Phó ban PCLB

		37 860 668

		38 937 853

		0936 055 538

		



		

		Lê Thành Trung

		 Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng BCH Quân sự huyện 

		Phó ban PCLB

		38 740 289

		-

		0904 759 861

		



		

		Đoàn Văn Hiệp

		Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch

		Ủy viên

		38 740 301

		38 740 188

		0913 680 940

		



		

		Phan Thanh Xuân

		Phó Công an huyện

		Ủy viên

		38 740 149

		38 740 394

		0913 380 449

		



		

		Phạm Long Bào

		Đồn trưởng Đồn Biên phòng 562

		Ủy viên

		38 740 339

		38 743 513

		0978 301 010

		



		

		Đào Xuân Bảy

		Đồn trưởng Đồn Biên phòng 558

		Ủy viên

		38 740 339

		-

		0978 639 090

		



		

		Nguyễn Sĩ Toản

		Đồn trưởng Đồn Biên phòng 554

		Ủy viên

		38 749 053

		38 749 044

		0987 473 607

		



		

		Lê Doãn Tấn

		Hải đội Trưởng Hải đội II

		Ủy viên

		38 740 426

		-

		0982 196 473

		



		

		Phạm Kim Hoa

		 Giám đốc TT Y tế Dự Phòng 

		Ủy viên

		38 740599

		-

		0913 876 858

		



		

		Đoàn Ngọc Huệ

		Giám đôc Bệnh viện Cần Giờ

		Ủy viên

		37 861 288

		22 188244

		0913 117 677

		



		

		Võ Thị Bạch Tuyết

		Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện

		Ủy viên

		37 861 471

		38 740 357

		0913 724 527

		



		3

		HUYỆN CỦ CHI



		

		Tô Từ Nguyên

		Phó Chủ tịch 

		Trưởng Ban

		37 908 511

		37 956 915

		0913 159 589

		38 920 263



		

		Nguyễn Thái Bình

		Phó TrP.QLĐT

		Phó Ban TT

		38 920 514

		37 901 878

		0913 655 624

		38 920 371



		4

		HUYỆN HÓC MÔN



		

		Trần Công Cảm

		Phó Chủ tịch 

		Trưởng Ban

		38 910 553

		38 910 269

		0913 806672

		38 910 403



		

		Hà Ngọc Hùng

		PhP.QLĐT

		Phó Ban TT

		38 910 402

		32 504 818

		0908 008 113

		 



		5

		HUYỆN NHÀ BÈ



		

		Nguyễn Văn Trường

		Phó Chủ tịch

		Trưởng Ban 

		37 828 440

		 

		0982 982 252

		37 828 405



		

		Nguyễn Hữu Anh

		TrP.QLĐT

		Phó Ban TT

		37 828 492

		 

		0908 155 078

		37 828 169



		6

		QUẬN BÌNH TÂN



		

		Cao Văn Phần

		Phó Chủ tịch 

		Trưởng Ban

		 

		38 752 727

		0913 748 605

		38 752 855



		

		Lê Minh Nhựt

		Q TrP.QLĐT

		Phó Ban TT

		38 750 367


 35 721 751

		 

		0983 132 123

		38 750 367



		7

		QUẬN BÌNH THẠNH



		

		Hoàng Song Hà

		Phó Chủ tịch 

		Trưởng Ban

		35 100 431

		38 991 745

		0903 698 888

		38 433 455



		

		Hồ Phương

		TrP.QLĐT 

		Phó Ban TT

		38 412 515

		38 204 069

		0903 817 481

		38 412 515



		8

		QUẬN PHÚ NHUẬN



		

		Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 

		Phó Chủ tịch

		Trưởng Ban

		38 440 209

		 

		0908 409 693

		38 475 873



		

		Nguyễn Thanh Phương

		TrP.QLĐT

		Phó Ban TT 

		38 444 324

		 

		0903 846 843

		38 455 009



		9

		QUẬN TÂN BÌNH



		

		Lê Sơn

		Phó Chủ tịch

		Trưởng Ban

		54 080 988

		38 600 616

		0903 932 538

		 



		

		Lê Thanh Bình

		TrP Kinh Tế

		Phó Ban

		54 341546

		38 305 575

		0988 222 235

		54 341 535



		10

		QUẬN TÂN PHÚ



		

		Phạm Hưng Út

		Phó Chủ tịch TT

		Trưởng Ban

		54 088 478

		 

		0903 711 763

		54 088 302



		

		Phạm Trí Đạt

		PhP.QLĐT

		Phó Ban TT

		54 088 337

		38 151 349

		0123 4129 988

		39 734 729



		11

		QUẬN GÒ VẤP



		

		Phạm Phương Đông

		Phó Chủ tịch 

		Trưởng Ban

		38 942 675

		 

		0903 705 343

		 



		

		Ng Thị Thanh Vân

		TrP.QLĐT

		Phó Ban TT

		38 956 948

		39 171 122

		0908 013 838

		38 941 929



		12

		QUẬN THỦ ĐỨC



		

		Trần Thị Hạnh

		Phó Chủ tịch

		Trưởng Ban

		37 222 519

		38 962 609

		0903 914 204

		38 960 112



		

		Trần Văn Dũng

		TrP.QL ĐT

		Phó Ban TT

		38 966 814

		37 201 996

		0913 603 750

		37 225 119



		13

		QUẬN 01



		

		Phạm Thành Kiên

		Phó Chủ tịch 

		Trưởng Ban

		38 299 524

		38 297 899

		0937 777 768

		38 298 327



		

		Phạm Hữu Quý 

		TrP.QLĐT

		Phó ban TT

		38 298 651

		38 369 197

		0903 924 171

		 



		14

		QUẬN 02



		

		Nguyễn Phước Hưng

		Phó Chủ tịch 

		Trưởng Ban

		37 420 626

		 

		0907 938 668

		38 470 225



		

		Lê Xuân Viên

		TrP.QLĐT

		Phó Ban TT

		37 470 170

		 

		0918 335 577

		37 470 170



		15

		QUẬN 03



		

		Hà Phước Thắng

		Phó Chủ Tịch

		Trưởng Ban

		38 327 324

		 

		0913 732 313

		 



		

		Trần Thanh Bình

		TrP.QLĐT

		Phó Ban TT

		38 340 489

		 

		0903 397 909

		38 322 783



		16

		QUẬN 04



		

		Nguyễn Anh Tuấn

		Phó Chủ tịch

		Trưởng Ban

		38 269 851

		38 260 943

		0918 182 800

		39 400 064



		

		

		PhP.QLĐT

		Phó Ban TT

		39 432 389

		39 400 354

		

		39 404 357



		17

		QUẬN 05



		

		Phạm Quốc Huy

		Phó Chủ tịch

		Trưởng Ban

		38 556 562 


38 556 843 

		 

		0913 810 188

		38 559 895



		

		

		TrP.QLĐT

		Phó Ban TT

		38 550 686

		 

		

		38 559 895



		18

		QUẬN 06



		

		Tống Hữu Oanh

		Phó Chủ tịch 

		Trưởng Ban

		38 575 014

		38 769 663

		0903 841 051

		38 566 058



		

		Nguyễn Thế Mỹ

		TrP.QLĐT

		Phó Ban TT

		38 551 422

		38 751 096

		0913 910 096

		38 551 582



		19

		QUẬN 07



		

		Huỳnh Văn Hùng

		Phó Chủ tịch 

		Trưởng Ban

		37 851 952

		 

		0903 773 113

		37 851 615



		

		Dương Minh Thùy

		TrP.QLĐT

		Phó Ban TT

		37 851 606

		 

		0903 708 464

		37 851 606



		20

		QUẬN 08



		

		Võ Văn Hùng

		Phó Chủ tịch

		Trưởng Ban

		 

		 

		0903 687 678

		54 311 388



		

		Trương Hạ Long

		TrP.QLĐT

		Phó Ban TT

		54 315 282

		 

		0907 836 868

		54 315 288



		21

		QUẬN 09



		

		Đặng Thị Hồng Liên

		Phó Chủ tịch 

		Trưởng Ban

		38 973 293

		 

		0903 944 112

		38 973 293



		

		Nguyễn Thanh Lâm

		TrP.QLĐT

		Phó Ban TT

		38 973 226

		 

		0913 774 234

		38 973 226



		22

		QUẬN 10



		

		Nguyễn Văn Lưu

		Chủ tịch 

		Trưởng Ban

		38 655 904

		 

		0913 666 560

		38 655 909



		

		Ng. Thị Thu Nga

		TrP.QLĐT

		Phó Ban TT

		38 639 930

		 

		0989 022 705

		38 655 909



		23

		QUẬN 11



		

		Nguyễn Hoàng Thái

		Phó Chủ tịch

		Trưởng Ban 

		39 633 182

		38 653 615

		0903 824 125

		39 633 101



		

		Võ Xuân Quang

		TrP.QLĐT

		Phó Ban TT

		38 581 058

		39 622 704

		0918 405 510

		38 581 456



		24

		QUẬN 12



		

		Nguyễn Toàn Thắng

		Phó Chủ tịch

		Trưởng Ban

		38 917 623

		 

		0989 011 977

		38 917 623



		

		Lê Tấn Tài

		TrP.QLĐT

		Phó Ban TT

		38 918 536

		 

		0903 778 182

		37 177 899





ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Đài truyền hình TPHCM







Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM







Sở Thông tin và Truyền thông 







Sở Giao thông Vận tải







Sở Ngoại vụ 







Lực lượng Thanh niên xung phong







Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TPHCM







Viện Vật lý Địa cầu







Bộ Tư lệnh Thành phố







Truyền tin và chỉ đạo thực hiện theo từng trường hợp cụ thể







Là lực lượng nòng cốt sơ tán dân.



Chủ trì tìm kiếm cứu nạn ở mức nghiêm trọng



Phụ trách việc dò tìm, xử lý 



và vô hiệu hóa các vật liệu cháy nổ







Là lực lượng nòng cốt sơ tán dân khu vực ven biển, tổ chức bắn pháo hiệu đối với tàu sắp cập bờ theo quy chế.



Chủ trì cứu người, tìm kiếm xác người 



Phối hợp với Công an Thành phố trong bảo vệ an ninh công cộng và trật tự an toàn xã hội khu vực biên phòng trên biển.







Phát tin











Điều động lực lượng, phương tiện, vật tư để chi viện, ứng cứu kịp thời







Chủ trì tìm kiếm cứu nạn theo chức năng



Chủ trì trong công tác chữa cháy



Huy động phương tiện tìm kiếm cứu nạn







Bảo vệ an ninh trong quá trình sơ tán dân, 



tìm kiếm cứu nạn







Chủ trì công tác cứu chữa người bị thương.



Điều động lực lượng y bác sĩ, các đội cấp cứu, phương tiện, thiết bị hỗ trợ 











Tổ chức trực ban 24/24 giờ, báo tin cho phường, xã, chủ trì việc sơ tán dân.



Huy động lực lượng kinh phí, vật tư, phương tiện tại chỗ hỗ trợ sơ tán dân, tìm kiếm cứu nạn.











Bố trí cán bộ, phương tiện sẵn sàng phục vụ công tác sơ cấp cứu người bị nạn.



Tổ chức các đợt hiến máu cứu người.







Huy động, quản lý phương tiện phục vụ sơ tán dân.



Phong toả cầu cạn, hầm vượt sông











Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn







Sở Cảnh sát



Phòng cháy chữa cháy 







Công an Thành phố















Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng 







Sở Y tế







Ủy ban nhân dân quận huyện







Phối hợp tìm kiếm cứu 



nạn do sập nhà 



 











Phối hợp xây dựng phương thức hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn.



Phối hợp bảo trợ, giải quyết cho các đối tượng có yếu tố nước ngoài.







Tham gia phối hợp tìm kiếm cứu nạn.



Cung cấp đội quân phối hợp hiến máu cứu người







Sở Xây dựng







Hội chữ thập đỏ thành phố







Đảm bảo thông tin liên lạc



Đảm bảo an toàn về thông tin







Phát tin







Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TPHCM











Chỉ đạo khắc phục hậu quả tùy theo từng tình huống cụ thể







1. Đề xuất các biện pháp khắc phục sự      cố môi trường



2. Đánh giá, điều chỉnh phương án phù hợp.



                                                             







Sở Tài nguyên và Môi trường







Phối hợp thu dọn hiện trường 



Tổng  hợp báo cáo đề xuất các biện pháp 



khôi phục công trình, đảm bảo môi trường







Sở Xây dựng







Tổ chức thu gom, vận chuyển vật liệu xây dựng từ đống đổ nát.



Tổ chức bảo quản, mai táng 



xác nạn nhân vô thừa nhận.







Tổ chức chương trình hỗ trợ dịch vụ y tế, phòng chống dịch bệnh



Kiểm tra, giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm.



Phối hợp trưng cầu giám định ADN 



Phối hợp bảo quản xác vô thừa nhận







Sở Y tế







Đảm bảo an ninh trật tự trong công tác xử lý hiện trường



Chủ trì trưng cầu giám định ADN



Cưỡng chế điều trị















Công an thành phố











Thống kê thiệt hại, báo cáo, đề xuất các biện pháp khắc phục sự cố công trình và môi trường.











Ủy ban nhân dân quận - huyện







Tổ chức quyên góp từ các đơn vị, cá nhân trong và goài nước







Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố







Phụ trách điều phối doanh nghiệp chủ lực cung ứng hàng hoá thiết yếu



Kiểm soát thị trường trên địa bàn Thành phố







Tham mưu Uỷ ban nhân dân việc bổ sung kinh phí cho địa phương khắc phục sự cố











Hướng dẫn các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ các đối tượng được trợ giúp đột xuất











Khắc phục sự cố đường ống bị hỏng



Khôi phục hệ thống nước hoạt động trở lại sau sự cố











Khắc phục sự cố đường dây điện đảm bảo an toàn.



Khôi phục hệ thống điện hoạt động trở lại sau sự cố











Chủ  trì khôi phục và ổn định hệ thống thông tin liên lạc











Khắc phục sự cố vỡ đê



Chủ trì duy tu, nâng cấp đê 



bao, kè, cống…







1.Khôi phục hệ thống giao thông



2.Khôi phục hệ thống chiếu sáng, cây xanh.







Sở Giao thông vận tải







Phụ trách công tác đào kênh thoát nước 







Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn







Trung tâm Điều hành Chống ngập nước thành phố







Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị











Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội







Sở Công Thương







Sở Tài chính







Tổng Công ty cấp nước thành phố







Tổng Công ty Điện lực thành phố







Sở Thông tin và Truyền thông 











22




